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Số: 44/2024/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2024


NGHỊ QUYẾT

Quy định phí thăm quan một số di tích lịch sử, công trình văn hoá, bảo tàng trên địa bàn thành phố Hà Nội

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 20
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản, quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 493/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Nghị quyết; Báo cáo thẩm tra số 135/BC-BVHXH ngày 05 tháng 12 năm 2024 của Ban Văn hoá – Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố; Báo cáo tiếp thu, giải trình số 476/BC-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố; Ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định phí thăm quan một số di tích lịch sử, công trình văn hoá, bảo tàng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo)

Điều 2. Điều khoản thi hành
1. Giao Ủy ban Nhân dân Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân Thành phố, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội phối hợp tuyên truyền, tham gia giám sát thực hiện Nghị quyết.
4. Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật quy định viện dẫn tại Nghị định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản quy phạm pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

5. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khoá XVI, Kỳ họp thứ 20 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2025./.
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Tuấn 
PHỤ LỤC

Quy định phí thăm quan một số di tích lịch sử,

công trình văn hoá, bảo tàng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

(Kèm theo Nghị quyết số 44/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024

của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội)


1. Quy định phí thăm quan một số di tích lịch sử, công trình văn hoá, bảo tàng trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố như sau:


a) Đối tượng nộp phí


Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thăm quan tại Bảo tàng Hà Nội và di tích số 22 Hàng Buồm, Ngôi nhà di sản số 87 Mã Mây.


b) Đối tượng miễn phí


Người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 1, Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật người khuyết tật.


Trẻ em: Người dưới 16 tuổi.


Trường hợp khó xác định là người dưới 16 tuổi thì chỉ cần có bất kỳ giấy tờ nào chứng minh được là người dưới 16 tuổi như: Giấy khai sinh, thẻ học sinh.

c) Đối tượng giảm 50% mức phí


Người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 1, Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật người khuyết tật.


Người cao tuổi theo quy định tại Điều 2 Luật người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên có thẻ người cao tuổi (hoặc thẻ căn cước công dân/các loại giấy tờ khác chứng minh).


Học sinh, học viên, sinh viên từ 16 tuổi trở lên có thẻ học sinh, học viên, sinh viên do các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ở Việt Nam cấp.


Các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hoá (Trưởng hợp khó xác định thì chỉ cần có giấy xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú), cụ thể:


Nhân dân ở các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa.


Người có công với cách mạng.


Người thuộc diện chính sách xã hội: Người tàn tật, người già cô đơn; các đối tượng được chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã hội; học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú.


Đối với người thuộc diện hưởng 02 trường hợp ưu đãi trên trở lên chỉ giảm 50% mức phí.


d) Thời gian không thu phí


Đối với Bảo tàng Hà Nội: Ngày Quốc tế Bảo tàng 18/5, Ngày Di sản văn hoá Việt Nam 23/11;


Đối với di tích số 22 Hàng Buồm và Ngôi nhà di sản số 87 Mã Mây: Ngày Di sản văn hoá Việt Nam 23/11.


e) Mức thu phí

	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Mức thu phí

(đồng)

	1
	Bảo tàng Hà Nội

	
	Từ 01/01/2025
	đồng/lượt/khách
	30.000

	
	Từ 01/01/2026 (Sau khi dự án trưng bày hoàn thành)
	đồng/lượt/khách
	50.000

	2
	Di tích số 22 Hàng Buồm
	đồng/lượt/khách
	20.000

	3
	Ngôi nhà di sản số 87 Mã Mây
	đồng/lượt/khách
	20.000



f) Tổ chức thu phí


Tổ chức thu phí trực tiếp: Bảo tàng Hà Nội; Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội.


g) Quản lý, sử dụng phí

	TT
	Đơn vị
	Quản lý sử dụng

	
	
	Tỷ lệ để lại cho đơn vị thu
	Nộp ngân sách Nhà nước

	1
	Bảo tàng Hà Nội
	90%
	10%

	2
	Di tích số 22 Hàng Buồm
	90%
	10%

	3
	Ngôi nhà di sản số 87 Mã Mây
	90%
	10%



           2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025./.

	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Số: 46/2024/NQ-HĐND

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2024


NGHỊ QUYẾT

Quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
 tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên thuộc Thành phố Hà Nội quản lý

(Thực hiện khoản 3, khoản 4 Điều 15 và khoản 1 Điều 35 Luật Thủ đô)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 20
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ khoản 3, khoản 4 Điều 1 và khoản 1 Điều 35 Luật Thủ đô ngày 28 tháng 6 năm 2024;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
Xét Tờ trình số 498/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị ban hành Nghị quyết quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên thuộc Thành phố Hà Nội quản lý; Báo cáo thẩm tra số 127/BC-BPC ngày 06 tháng 12.năm 2024 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố; Văn bản số 4130/UBND-SNV ngày 09 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức Thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên thuộc thành phố Hà Nội quản lý và người đã được bổ nhiệm, tuyển dụng là cán bộ lãnh đạo quản lý, công chức, viên chức hiện đang làm việc tại các Hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên thuộc thành phố Hà Nội quản lý.

Người đã được bổ nhiệm, tuyển dụng là cán bộ lãnh đạo quản lý, công chức, viên chức hiện đang làm việc tại các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ của thành phố Hà Nội.
2. Cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên thuộc thành phố Hà Nội quản lý và các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ của thành phố Hà Nội.
Điều 3. Nguyên tắc thực hiện

1. Mức chi thu nhập tăng thêm căn cứ năng lực, hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị do Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm đánh giá theo quy định.

2. Việc thực hiện chi thu nhập tăng thêm phải bảo đảm tính khách quan, công khai, minh bạch.

Điều 4. Nguồn kinh phí, mức trích tạo nguồn kinh phí thực hiện chi thu nhập tăng thêm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1. Nguồn kinh phí chi thu nhập tăng thêm được sử dụng từ nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách các cấp sau khi đã bảo đảm đủ nguồn để thực hiện cải cách tiền lương cho cả thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định của cấp có thẩm quyền và bảo đảm các chính sách xã hội, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội do Trung ương ban hành. 
Nguồn kinh phí chi thu nhập tăng thêm của cơ quan, đơn vị bằng quỹ lương cơ bản (gồm lương theo ngạch bậc, chức vụ) nhân với mức trích do Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định.
2. Mức trích để tạo nguồn kinh phí thực hiện chi thu nhập tăng thêm năm 2025 bằng 0,8 lần quỹ lương cơ bản.

3. Kết thúc năm 2025, căn cứ nguồn cải cách tiền lương còn dư sau khi đảm bảo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương cho cả thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định, Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo, đề xuất Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, quyết định mức trích để tạo nguồn kinh phí thực hiện chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành phố cho những năm tiếp theo nhưng không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản.

Điều 5. Phương án chi thu nhập tăng thêm

Chi thu nhập tăng thêm của cơ quan, đơn vị thực hiện theo phương án như sau:

1. 0,5 lần quỹ lương cơ bản để chi thu nhập tăng thêm hằng tháng cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức hiện có của cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng được hưởng theo hệ số lương ngạch bậc, chức vụ hiện hưởng.
2. 0,3 lần quỹ lương cơ bản còn lại để chi thu nhập tăng thêm cuối năm cho cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị được đánh giá, xếp loại hằng năm từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cụ thể hóa phương án chi đối với cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá, xếp loại hằng năm đảm bảo việc chi thu nhập tăng thêm theo nguyên tắc của Nghị quyết và quy định của Luật Thủ đô.

Điều 6. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm:

a) Bảo đảm nguồn kinh phí chi thu nhập tăng thêm cho các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết này.

b) Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác đánh giá, xếp loại chất lượng và việc chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị.

c) Căn cứ kết quả thực hiện Nghị quyết trong năm 2025, Ủy ban nhân dân Thành phố đánh giá tác động và xây dựng nghị quyết chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành phố năm 2026 và những năm tiếp theo cho phù hợp với quy định của Luật Thủ đô và tình hình thực tiễn của Thành phố.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân Thành phố, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội phối hợp tuyên truyền và giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân Thành phố khoá XVI, Kỳ họp thứ 20 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2024, áp dụng trong năm 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Tuấn
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Số: 47/2024/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2024


NGHỊ QUYẾT

Quy định thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

(Thực hiện điểm a khoản 2 Điều 28 Luật Thủ đô)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 20
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 28 Luật Thủ đô ngày 28 tháng 6 năm 2024;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ ngày 27 tháng 6 năm 2024;
Theo Tờ trình số 466/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố Quy định thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện điểm a khoản 2 Điều 28 Luật Thủ đô); Báo cáo thẩm tra số 184/BC-BĐT ngày 05 tháng 12 năm 2024 của của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân Thành phố; Báo cáo số 487/BC-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra đối với dự thảo Nghj quyết “Quy định thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn thành phố Hà Nội”; ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định về tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục xác định vùng phát thải thấp; phạm vi vùng phát thải thấp và các biện pháp được áp dụng trong vùng theo lộ trình phù hợp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lưu thông trong vùng phát thải thấp.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc lập và thực hiện vùng phát thải thấp.

3. Tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị quyết này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường là xe cơ giới không phát thải trực tiếp các-bon khi vận hành, bao gồm: xe thuần điện, xe điện dùng pin nhiên liệu thuần túy, xe sử dụng nhiên liệu hy-đrô.

2 . Xe cơ giới thân thiện môi trường là xe cơ giới sử dụng năng lượng hoặc công nghệ giúp giảm phát thải các-bon trực tiếp khi vận hành so với xe cơ giới thông thường (chỉ có động cơ sử dụng nhiên liệu xăng hoặc đi-ê-zen), bao gồm: xe sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên nén, xe hybrid điện nhẹ, xe hybrid điện hoàn toàn, xe hybrid nạp điện ngoài.

3. Xe tải hạng nặng là xe được dùng để chở hàng, có ít nhất 04 bánh và có khối lượng toàn bộ lớn nhất từ 3.500 kg trở lên

4. Mức phục vụ LOS (A, B, C, D, E, F) của đường phố đã được giải thích tại mục 6.4.2 của TCVN 13592:2022 Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế, như sau: Mức phục vụ (LOS) là thước đo về chất lượng vận hành của dòng giao thông, mà người điều khiển phương tiện và hành khách nhận biết được. Mức phục vụ được chia làm 6 mức, theo thứ tự từ cao xuống thấp, được ký hiệu là A, B, C, D, E, F.

5. Mức tiêu chuẩn khí thải (Mức 1, Mức 2, Mức 3, Mức 4) là giới hạn lớn nhất cho phép của các chất gây ô nhiễm và khói trong khí thải của phương tiện giao thông đường bộ quy định tại TCVN 6438:2018  và sửa đổi 01:2021 TCVN 6438:2018 - Phương tiện giao thông đường bộ - Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải. 

6. Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ bao gồm: công trình đường bộ; bến xe; bãi đỗ xe; trạm dừng nghỉ; điểm dừng xe, đỗ xe; đất của đường bộ; hành lang an toàn đường bộ và các công trình phụ trợ phục vụ cho hoạt động đường bộ.

Chương II

TIÊU CHÍ, ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH VÙNG PHÁT THẢI THẤP

Điều 4. Tiêu chí xác định vùng phát thải thấp

1. Thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải được xác định tại Quy hoạch Thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

2. Khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông từ mức độ D đến F theo TCVN 13592:2022 Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế.

3. Chất lượng không khí trung bình năm đánh giá trong tối thiểu một (01) năm gần nhất không đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí hiện hành đối với các thông số chính: SO2, NO2, Tổng bụi lơ lửng (TSP); Bụi PM10, Bụi PM2,5.
Điều 5. Điều kiện tổ chức vùng phát thải thấp

1. Khu vực được quy hoạch phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng hoặc khu vực có đủ điều kiện hạ tầng giao thông đường bộ để tổ chức giao thông phù hợp. 

2. Có phương án giám sát, đánh giá về mức độ phát thải và quá trình giảm phát thải trong khu vực.

3. Có điều kiện đáp ứng các giải pháp chuyển đổi phương tiện giao thông phù hợp.

Chương III

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÁC ĐỊNH VÙNG PHÁT THẢI THẤP

Điều 6. Lập đề án vùng phát thải thấp 

1. Căn cứ vào một trong các tiêu chí quy định tại Điều 4 và các điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân cấp huyện (sau đây gọi là cơ quan lập đề án) lập đề án vùng phát thải thấp phù hợp với đặc thù và năng lực của địa phương. 

2. Đề án vùng phát thải thấp bao gồm những nội dung sau đây:

a) Sự cần thiết tổ chức vùng phát thải thấp;

b) Hiện trạng chất lượng không khí, mật độ giao thông và các nguồn phát thải trong khu vực;
c) Xác định ranh giới vùng phát thải thấp;
d) Các biện pháp, giải pháp, lộ trình áp dụng trong vùng phát thải thấp trên cơ sở điều kiện kinh tế - xã hội, điều kiện kỹ thuật công nghệ và đặc thù của từng địa phương; 
đ) Kết quả lấy ý kiến của tổ chức có trụ sở tại vùng phát thải thấp, cá nhân cư trú, làm việc tại vùng phát thải thấp và các đối tượng khác có liên quan (nếu có);
e) Trách nhiệm và lộ trình thực hiện;
g) Các nội dung khác có liên quan.
3. Cơ quan lập đề án có trách nhiệm niêm yết công khai đề án trên phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức lấy ý kiến của tổ chức có trụ sở tại vùng phát thải thấp, cá nhân cư trú trong vùng phát thải thấp trong thời gian tối thiểu 30 ngày; lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, giao thông vận tải của Thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Điều 7. Thẩm định đề án vùng phát thải thấp 
1. Cơ quan lập đề án gửi hồ sơ đề nghị thẩm định đề án đến cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Thành phố để thực hiện thẩm định. 

Hồ sơ đề nghị thẩm định đề án bao gồm:
a) Văn bản đề nghị thẩm định;

b) Dự thảo đề án;

c) Các hồ sơ, tài liệu kỹ thuật, bản vẽ và tài liệu khác có liên quan; 

d) Văn bản tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định đề án, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Thành phố xem xét, quyết định thành lập hội đồng thẩm định. Hội đồng thẩm định bao gồm ít nhất 07 thành viên do đại diện cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Thành phố là cơ quan thường trực, đại diện cơ quan quản lý nhà nước về giao thông vận tải, Công an Thành phố và các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan là thành viên.

Hội đồng thẩm định phải có ít nhất một phần ba tổng số thành viên là chuyên gia có chuyên môn về môi trường, giao thông hoặc lĩnh vực khác có liên quan.

3. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng thẩm định có thể lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan trước khi tổ chức thẩm định. Thời gian lấy ý kiến không quá 30 ngày.
4. Trong thời hạn tối đa 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định đề án, Hội đồng thẩm định có trách nhiệm tổ chức thẩm định đề án. 

Nội dung thẩm định đề án bao gồm:

a) Sự phù hợp với quy hoạch;
b) Sự phù hợp của tiêu chí, điều kiện quy định tại Điều 4 và 5;

c) Sự phù hợp của việc xác định ranh giới vùng;

d) Tính khả thi của các biện pháp, giải pháp và lộ trình áp dụng; 

đ) Điều kiện bảo đảm về nguồn lực tài chính, nhân lực, hạ tầng giao thông đường bộ.

5. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức thẩm định, Hội đồng thẩm định ban hành báo cáo thẩm định gửi cơ quan lập đề án để tiếp thu, hoàn chỉnh nội dung đề án. Báo cáo thẩm định phải kết luận về sự phù hợp, đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện tổ chức vùng phát thải thấp.

Điều 8. Thông qua đề án vùng phát thải thấp
1. Cơ quan lập đề án có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến thẩm định, đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, thông qua.

Hồ sơ trình Ủy ban nhân đân Thành phố gồm gồm các tài liệu sau đây:

a) Tờ trình của cơ quan lập đề án;

b) Dự thảo tờ trình Ủy ban nhân dân Thành phố;

c) Dự thảo đề án vùng phát thải thấp;

d) Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua đề án vùng phát thải thấp theo quy định;
đ) Các hồ sơ, tài liệu kỹ thuật và các tài liệu khác có liên quan; 

e) Văn bản tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định, ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư.

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ khi nhận được hồ sơ của cơ quan lập đề án, Ủy ban nhân dân Thành phố gửi Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố để xem xét, giao các Ban của Hội đồng nhân dân Thành phố thực hiện thẩm tra theo quy định.

Hồ sơ trình thẩm tra gồm các tài liệu sau đây:

a) Tờ trình của Ủy ban nhân dân Thành phố;

b) Đề án vùng phát thải thấp;

c) Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua đề án vùng phát thải thấp;

d) Các hồ sơ, tài liệu kỹ thuật và các tài liệu khác có liên quan;

đ) Văn bản tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định, ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư.

3. Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua tại kỳ họp gần nhất đối với đề án vùng phát thải thấp (khi đủ điều kiện).

Hồ sơ trình kỳ họp Hội đồng nhân dân Thành phố gồm các tài liệu quy định tại khoản 2 Điều này và báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Điều 9. Công bố vùng phát thải thấp

Cơ quan lập đề án có trách nhiệm công bố về vùng phát thải thấp trên phương tiện thông tin đại chúng.

Chương IV

BIỆN PHÁP ÁP DỤNG TRONG VÙNG PHÁT THẢI THẤP 

VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

Điều 10. Các biện pháp áp dụng trong vùng phát thải thấp

1. Cho phép các phương tiện giao thông không phát sinh khí thải, xe cơ giới thân thiện môi trường, xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường, xe ưu tiên và phương tiện giao thông có giấy phép lưu thông của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật được lưu thông trong vùng phát thải thấp.

2. Cấm lưu thông các xe tải hạng nặng chạy bằng dầu đi-ê-zen trong vùng phát thải thấp.

3. Hạn chế hoặc cấm xe ô tô không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4 và xe mô tô, xe gắn máy không đáp ứng tiêu chuẩn mức 2 lưu thông vào vùng phát thải thấp theo khung giờ/ thời điểm hoặc khu vực.

4. Ban hành các loại phí và lệ phí đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có phát thải lưu thông trong vùng phát thải thấp.

5. Đề xuất chính sách hỗ trợ những đối tượng sinh sống và làm việc trong vùng phát thải thấp, các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch, phương tiện giao thông không phát thải.

6. Đề xuất chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng giao thông sử dụng năng lượng sạch từ ngân sách Thành phố và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

7. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc thực hiện vùng phát thải thấp.

8. Các biện pháp khác phù hợp với đặc thù của địa phương. 

Điều 11. Lộ trình thực hiện vùng phát thải thấp


1. Từ năm 2025 đến năm 2030: Thí điểm lập vùng phát thải thấp ở một số khu vực trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Ba Đình; khuyến khích các địa phương khác lập vùng phát thải thấp.

2. Từ năm 2031 trở đi: Các khu vực trên địa bàn Thành phố có một trong các tiêu chí quy định tại Điều 4 Nghị quyết này phải thực hiện vùng phát thải thấp.
Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm sau đây:

a) Tổ chức thực hiện Nghị quyết; 

b) Xây dựng lộ trình chi tiết; biện pháp, giải pháp cụ thể áp dụng theo lộ trình trong vùng phát thải thấp; tổ chức kiểm định khí thải và dán tem nhận diện khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới;

c) Tổ chức thanh tra, kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan, tổ chức, cá nhân việc thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban Hội đồng nhân dân Thành phố, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, Hội đồng nhân dân quận, huyện, thị xã có trách nhiệm giám sát quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội phối hợp tuyên truyền, vận động và giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2025.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khoá XVI, kỳ họp thứ 20 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2024./.
CHỦ TỊCH


Nguyễn Ngọc Tuấn
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Số: 70/2024/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2024


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định một số nội dung quản lý nhà nước về giá 
hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023;
Căn cứ Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 28/2024/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Bộ Tài chính quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 29/2024/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Bộ Tài chính quy định về công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và kinh phí bảo đảm cho công tác tổng hợp, phân tích dự báo giá thị trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 5252/TTr-STC ngày 29 tháng 8 năm 2024 về dự thảo Quyết định về một số quy định quản lý nhà nước về giá hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội, Công văn số 7628/STC-PC&CSTC ngày 05 tháng 12 năm 2024 về Quyết định ban hành Quy định một số nội dung quản lý nhà nước về giá hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội, báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp số 258/BC-STP ngày 29 tháng 8 năm 2024.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định một số nội dung quản lý nhà nước về giá hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 22 tháng 12 năm 2024 và thay thế Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc, thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH

Trần Sỹ Thanh

	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


QUY ĐỊNH
Một số nội dung quản lý nhà nước về giá hàng hóa, dịch vụ 
trên địa bàn thành phố Hà Nội
(Ban hành kèm theo Quyết định số 70/2024/QĐ-UBND 

Ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về giá hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội, không bao gồm quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ trong Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá được quy định tại Luật Giá và Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực giá trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp
Thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về giá hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội phù hợp với trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước của thành phố Hà Nội.

Chương II
MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 4. Bình ổn giá
1. Điều chỉnh Danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá:
Trường hợp cần thiết điều chỉnh Danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá, Sở quản lý ngành, lĩnh vực chuẩn bị hồ sơ đề nghị điều chỉnh Danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 4 Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ, gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo Bộ Tài chính.

2. Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện bình ổn giá:
a) Việc thực hiện bình ổn giá trong trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 18 của Luật Giá

Sở quản lý ngành, lĩnh vực có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trong trường hợp tổ chức thực hiện bình ổn giá theo quy định tại khoản 1 Điều 20 của Luật Giá, tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân Thành phố Thành phố báo cáo Bộ chuyên ngành, cơ quan ngang Bộ kết quả thực hiện thực hiện bình ổn giá.

b) Việc thực hiện bình ổn giá trong trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 18 của Luật Giá

b1) Đối với việc bình ổn giá trên phạm vi cả nước, Sở quản lý ngành, lĩnh vực có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trong trường hợp tổ chức thực hiện bình ổn giá theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 20 của Luật Giá.

b2) Đối với việc bình ổn giá tại phạm vi địa phương, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện theo điểm b khoản 2, Điều 20 của Luật Giá và khoản 2 Điều 6 Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ.

Điều 5. Định giá
1. Điều chỉnh danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá:
Trường hợp cần thiết điều chỉnh danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, Sở quản lý ngành, lĩnh vực đối với hàng hóa, dịch vụ (quy định tại Phụ lục 01) có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ.

2. Lập phương án giá:
a) Việc lập phương án giá đối với hàng hóa, dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ.
b) Sở quản lý ngành, lĩnh vực đối với hàng hóa, dịch vụ (quy định tại Phụ lục 01) thực hiện lựa chọn tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ lập phương án giá theo quy định tại điểm đ khoản 1, điểm d khoản 2 và khoản 3 Điều 9 Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ.

3. Thẩm định phương án giá:
a) Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Ủy ban nhân dân Thành phố định giá, hình thức định giá và trách nhiệm thẩm định phương án giá được quy định tại Phụ lục 01 kèm theo Quy định này.

b) Sở quản lý ngành, lĩnh vực đối với hàng hóa, dịch vụ (quy định tại Phụ lục 01) có trách nhiệm lấy ý kiến của Sở Tài chính và cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thẩm định phương án giá.

4. Trình phương án giá:
Trường hợp hàng hóa, dịch vụ do một cấp định giá: Sở quản lý ngành, lĩnh vực đối với hàng hóa, dịch vụ (quy định tại Phụ lục 01) có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, ban hành văn bản định giá theo quy định tại Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ do hai cấp định giá: Sở quản lý ngành, lĩnh vực đối với hàng hóa, dịch vụ (quy định tại Phụ lục 01) có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt kết quả thẩm định phương án giá; ban hành văn bản định giá cụ thể sau khi có văn bản định giá khung giá hoặc giá tối đa hoặc giá tối thiểu của Bộ chuyên ngành sau khi rà soát các thông tin, số liệu tại phương án giá.

Điều 6. Hiệp thương giá
Sở quản lý ngành, lĩnh vực có thẩm quyền, trách nhiệm hiệp thương giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý trừ trường hợp hiệp thương giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý mà bên mua, bên bán hoặc cả 02 bên là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc đối tượng quy định tại pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Điều 7. Kê khai giá
1. Điều chỉnh Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá:
Trường hợp cần thiết điều chỉnh danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 85/2024/NĐ-CP, Sở quản lý ngành, lĩnh vực đánh giá sự cần thiết của việc điều chỉnh Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá, chuẩn bị hồ sơ đề nghị điều chỉnh Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 15 Nghị định số 85/2024/NĐ-CP, gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo Bộ Tài chính.

2. Cơ quan tiếp nhận và đối tượng thực hiện kê khai giá:
a) Cơ quan tiếp nhận văn bản kê khai giá hàng hóa, dịch vụ được quy định tại Phụ lục 02 kèm theo Quyết định này. Cơ quan tiếp nhận văn bản kê khai giá có trách nhiệm cập nhật thông tin, dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu về giá, có quyền yêu cầu các tổ chức thực hiện kê khai giá bổ sung đầy đủ nội dung kê khai giá trong trường hợp kê khai thiếu nội dung theo quy định tại Nghị định số 85/2024/NĐ-CP.
b) Đối tượng phải kê khai giá: Tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có trụ sở chính trên địa bàn thành phố Hà Nội và nằm trong danh sách đối tượng phải kê khai giá theo thông báo của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

c) Cơ quan tiếp nhận kê khai giá có trách nhiệm thông báo hình thức tiếp nhận kê khai giá cho các tổ chức cá nhân thực hiện kê khai.

3. Ban hành danh sách tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá:

a) Sở quản lý ngành, lĩnh vực có trách nhiệm thực hiện rà soát, tổng hợp danh sách tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá theo ngành, lĩnh vực quản lý, đảm bảo không thuộc danh sách kê khai giá của các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã ban hành, gửi Sở Tài chính trước ngày 25 tháng 01 hàng năm hoặc theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân Thành phố.

b) Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp, thông báo danh sách các tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá trên địa bàn Thành phố.

Điều 8. Cơ sở dữ liệu về giá
1. Quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu về giá của Thành phố:
Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức việc quản trị, điều hành hệ thống cơ sở dữ liệu về giá của Thành phố; ban hành quyết định về quy chế hoạt động, vận hành, khai thác thông tin, dữ liệu từ cơ sở dữ liệu về giá của Thành phố.

2. Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính xây dựng cơ sở dữ liệu về giá của Thành phố theo hướng dẫn của Sở Tài chính.

3. Cập nhật thông tin dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu về giá của Thành phố:
a) Các cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm cập nhật các thông tin, dữ liệu sau vào Cơ sở dữ liệu về giá của Thành phố:

a1) Giá tính lệ phí trước bạ do các cơ quan, tổ chức chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân cấp Thành phố ban hành theo quy định của pháp luật;

a2) Giá hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của Ủy ban nhân dân Thành phố do các cơ quan, tổ chức trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành;

a3) Danh sách các tổ chức kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thực hiện kê khai giá tại các cơ quan, tổ chức;

a4) Giá hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai thuộc thẩm quyền các cơ quan, tổ chức tiếp nhận kê khai giá;

a5) Thông báo kết quả thẩm định giá của Hội đồng thẩm định giá;
a6) Giá hàng hóa, dịch vụ khác theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố do các cơ quan, tổ chức chủ trì tham mưu hoặc quyết định ban hành theo thẩm quyền.
b) Ngoài quy định tại điểm a khoản này, Sở Tài chính có trách nhiệm cập nhật báo cáo giá thị trường theo quy định của Bộ Tài chính vào Cơ sở dữ liệu về giá của Thành phố.

4. Thời điểm cập nhật thông tin, dữ liệu lên Cơ sở dữ liệu về giá của Thành phố:

a) Thực hiện cập nhật thông tin, dữ liệu định kỳ 01 lần/tháng (chậm nhất ngày 03 hằng tháng) đối với thông tin, dữ liệu được quy định tại điểm a6, b khoản 3 Điều này;

b) Thực hiện cập nhật thông tin, dữ liệu thường xuyên (trong 05 ngày kể từ khi văn bản, quyết định về thông tin, dữ liệu có hiệu lực) đối với các thông tin, dữ liệu được quy định tại điểm a1, a2, a3, a4, a5 khoản 3 Điều này.

Điều 9. Báo cáo giá thị trường
1. Báo cáo giá thị trường định kỳ
a) Sở quản lý ngành, lĩnh vực và Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và xây dựng báo cáo giá thị trường định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý và địa bàn quản lý theo quy định tại Thông tư số 29/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính gửi Sở Tài chính tổng hợp. Báo cáo định kỳ gửi Sở Tài chính trước ngày 02 của tháng tiếp theo sau tháng kỳ báo cáo đối với báo cáo tháng và trước ngày 03 của tháng tiếp theo sau tháng cuối cùng của kỳ báo cáo đối với báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm. Thời gian chốt số liệu báo cáo định kỳ thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Thông tư số 29/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính.

b) Giao Sở Tài chính xây dựng báo cáo giá thị trường định kỳ của Thành phố gửi Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) tổng hợp theo quy định tại Thông tư số 29/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính.

2. Báo cáo giá thị trường đột xuất
a) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và xây dựng báo cáo giá thị trường đột xuất của địa phương để gửi báo cáo theo yêu cầu của Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giá) để tổng hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 15, khoản 1 Điều 16 Thông tư số 29/2024/TT- BTC; tham mưu UBND Thành phố báo cáo giá thị trường đột xuất trình Chính Phủ, Thủ tướng Chính Phủ khi có yêu cầu.

b) Các Sở, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường, tham mưu UBND Thành phố báo cáo giá thị trường chuyên ngành đột xuất thuộc lĩnh vực quản lý trình Chính Phủ, Thủ tướng Chính Phủ khi có yêu cầu; gửi báo cáo đột xuất theo yêu cầu phối hợp của Bộ chuyên ngành.

Điều 10. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá
1. Sở Tài chính:
a) Kiểm tra các Sở quản lý ngành, lĩnh vực và Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về giá.

b) Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

2. Các Sở quản lý ngành, lĩnh vực:
a) Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá của cơ quan và các tổ chức, đơn vị trực thuộc.

b) Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý nhà nước về giá của Sở quản lý ngành, lĩnh vực theo phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố và theo quy định của pháp luật có liên quan.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện:
a) Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc.

b) Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc địa bàn, phạm vi quản lý nhà nước về giá của Ủy ban nhân dân huyện theo phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố và theo quy định của pháp luật có liên quan.

4. Xây dựng, phê duyệt và ban hành kế hoạch kiểm tra, quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá:

a) Sở Tài chính có trách nhiệm xây dựng và trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt, ban hành kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trong trường hợp kiểm tra theo quy định điểm a khoản 1 Điều này. Căn cứ kế hoạch kiểm tra được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt, giao Sở Tài chính ban hành quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá.

b) Sở Tài chính, các Sở quản lý ngành, lĩnh vực và Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xây dựng, phê duyệt và ban hành kế hoạch, quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trong trường hợp kiểm tra theo quy định điểm b khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 11. Tổ chức thực hiện
1. Những nội dung quản lý nhà nước về giá không quy định tại Quy định này thực hiện theo quy định tại Luật Giá, Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Các văn bản được dẫn chiếu tại Quy định này nếu có sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Điều 12. Điều khoản thi hành
Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.
PHỤ LỤC 01
DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỊNH GIÁ, HÌNH THỨC ĐỊNH GIÁ VÀ TRÁCH NHIỆM THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN GIÁ

(Kèm theo Quyết định số 70/2024/QĐ-UBND Ngày 12 tháng 12 năm 2024 
của UBND thành phố Hà Nội)
	STT
	Nội dung

	1
	Sở Giao thông vận tải

	1.1
	Giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ của các dự án đầu tư xây dựng đường bộ (trừ dịch vụ sử dụng đường bộ cao tốc) để kinh doanh, do Thành phố quản lý

	1.2
	Khung giá dịch vụ sử dụng phà được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, do Thành phố quản lý

	1.3
	Giá tối đa dịch vụ sử dụng phà được đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, do Thành phố quản lý

	1.4
	Giá tối đa dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga (bao gồm cảng, bến thủy nội địa; cảng cá) được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, do Thành phố quản lý

	1.5
	Giá tối đa dịch vụ ra, vào bến xe ô tô

	1.6
	Giá cụ thể dịch vụ vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt đô thị

	1.7
	Giá cụ thể dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước

	2
	Sở Xây dựng

	2.1
	Giá cụ thể giá nước sạch

	2.2
	Giá cụ thể dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng của cơ sở hỏa táng được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước

	2.3
	Giá cụ thể dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải (trừ giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải đối khu công nghiệp, cụm công nghiệp được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước)

	2.4
	Giá cụ thể dịch vụ thuê công trình hạ tầng kỹ thuật dùng chung đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước

	3
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	3.1
	Giá cụ thể dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ

	3.2
	Giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt áp dụng đối với chủ đầu tư, cơ sở thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt

	3.3
	Giá cụ thể dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, hộ gia đình, cá nhân

	4
	Sở Công thương

	4.1
	Giá cụ thể dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước

	5
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	5.1
	Giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý, đặt hàng của Thành phố

	5.2
	Giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác đối với công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của Thành phố

	5.3
	Khung giá rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất thuộc sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của Thành phố

	6
	Sở Y tế

	6.1
	Giá cụ thể dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập

	6.2
	Giá cụ thể dịch vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện tại các đơn vị sự nghiệp công lập

	7
	Sở Tư pháp

	7.1
	Giá tối đa dịch vụ theo yêu cầu liên quan đến việc công chứng

	8
	Sở quản lý ngành, lĩnh vực đối với hàng hóa, dịch vụ

	8.1
	Giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công (dịch vụ sự nghiệp công và sản phẩm, dịch vụ công ích) trong danh mục được cấp có thẩm quyền ban hành, sử dụng ngân sách nhà nước và thuộc thẩm quyền đặt hàng của cơ quan, tổ chức ở Thành phố do cơ quan chuyên môn trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ về quản lý ngành, lĩnh vực của hàng hóa, dịch vụ thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố thẩm định phương án giá

	8.2
	Giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước tính giá theo lộ trình thu của người sử dụng dịch vụ


PHỤ LỤC 02
CƠ QUAN TIẾP NHẬN KÊ KHAI GIÁ
(Kèm theo Quyết định số 70/2024/QĐ-UBND Ngày 12 tháng 12 năm 2024 
của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Cơ quan tiếp nhận
kê khai giá

	A
	Hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá trên phạm vi cả nước
	

	I
	Hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá
	

	1
	Xăng, dầu thành phẩm
	Sở Công Thương

	2
	Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)
	Sở Công Thương

	3
	Sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi
	Sở Y tế

	4
	Thóc tẻ, gạo tẻ
	Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn

	5
	Phân đạm; phân DAP; phân NPK
	Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn

	6
	Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản
	Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn

	7
	Vắc - xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm
	Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn

	8
	Thuốc bảo vệ thực vật
	Sở Nông nghiệp và
 Phát triển nông thôn

	9
	Thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu được sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
	Sở Y tế

	II
	Hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước định khung giá, giá tối đa, giá tối thiểu để các tổ chức định mức giá cụ thể bán cho người tiêu dùng
	Sở quản lý ngành, lĩnh vực được giao thẩm định phương án giá thực hiện tiếp nhận kê khai giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền thẩm định giá của mình

	III
	Hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác do Chính phủ ban hành
	

	1
	Xi măng
	Sở Xây dựng

	2
	Nhà ở, nhà chung cư
	Sở Xây dựng

	3
	Công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung đầu tư ngoài nguồn ngân sách nhà nước (giá thuê)
	Sở Xây dựng

	4
	Thép xây dựng
	Sở Công Thương

	5
	Than
	Sở Công Thương

	6
	Etanol nhiên liệu không biến tính
	Sở Công Thương

	7
	Khí tự nhiên hóa lỏng (LNG); khí thiên nhiên nén (CNG)
	Sở Công Thương

	8
	Thuốc thú y để tiêu độc, sát trùng, tẩy trùng, trị bệnh cho gia súc, gia cầm và thủy sản
	Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn

	9
	Đường ăn bao gồm đường trắng và đường tinh luyện
	Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn

	10
	Muối ăn
	Sở Nông nghiệp và
 Phát triển nông thôn

	11
	Dịch vụ tại cảng biển khác ngoài hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá
	Sở Giao thông vận tải

	12
	Dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường sắt loại ghế ngồi cứng, ghế ngồi mềm
	Sở Giao thông vận tải

	13
	Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ
	Sở Giao thông vận tải

	14
	Thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 06 tuổi
	Sở Y tế

	15
	Thiết bị y tế
	Sở Y tế

	16
	Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước
	Sở Y tế

	17
	Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân
	Sở Y tế

	B
	Hàng hóa, dịch vụ đặc thù thực hiện kê khai giá tại Thành phố
	

	1
	Dịch vụ lưu trú
	Sở Du lịch

	2
	Dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước
	Ủy ban nhân dân cấp huyện

	3
	Dịch vụ tham quan tại khu du lịch trên địa bàn
	Sở Du lịch

	4
	Dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi
	Sở Giao thông vận tải

	5
	Dịch vụ vận tải hành khách tham quan du lịch
	Sở Giao thông vận tải

	6
	Dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách tuyến cố định bằng đường thủy nội địa-đường biển
	Sở Giao thông vận tải

	7
	Vật liệu xây dựng chủ yếu khác (ngoài xi măng, thép quy định tại Danh mục kê khai giá trên phạm vi cả nước)
	Sở Xây dựng

	8
	Giống phục vụ sản xuất nông nghiệp
	Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn

	9
	Dịch vụ chủ yếu tại chợ ngoài dịch vụ do Nhà nước định giá
	Sở Công thương

	10
	Dịch vụ kinh doanh nước khoáng nóng
	Sở Tài nguyên và Môi trường


VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số: 60/NQ-HĐND
	Hà Nội, ngày 10 tháng 12  năm 2024


NGHỊ QUYẾT
Về việc thành lập, đặt tên thôn, tổ dân phố mới; đổi tên thôn hiện có 

trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 20
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về Tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Thông tư số 05/2022/TT-BNV ngày 23 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;
Xét Tờ trình số 490/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập, đặt tên thôn, tổ dân phố mới và đổi tên thôn hiện có thuộc các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024; Báo cáo thẩm tra số 132/HĐND-BPC ngày 06 tháng 12 năm 2024 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thành lập, đặt tên 20 thôn, tổ dân phố mới thuộc 06 quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024, cụ thể như sau:
1. Quận Cầu Giấy: Thành lập 01 tổ dân phố mới.

2. Quận Long Biên: Thành lập 01 tổ dân phố mới.

3. Quận Nam Từ Liêm: Thành lập 08 tổ dân phố mới.

4. Huyện Chương Mỹ: Thành lập 03 thôn mới.

5. Huyện Phúc Thọ: Thành lập 05 thôn mới.

6. Huyện Thanh Oai: Thành lập 02 thôn mới.

(Có các Biểu phụ lục chi tiết từ số 01 đến số 06 về việc thành lập, đặt tên

thôn, tổ dân phố của từng quận, huyện kèm theo )
Điều 2. Thông qua việc đổi tên 5 thôn thuộc huyện Phúc Thọ.
(Có biểu Phụ lục chi tiết số 07 kèm theo)

Điều 3. Tổ chức thực hiện:
1. Giao Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố căn cứ Nghị quyết này và các quy định của pháp luật hiện hành, tổ chức triển khai thực hiện:
a) Quyết định thành lập và chỉ đạo kiện toàn, đảm bảo tổ chức, hoạt động các thôn, tổ dân phố mới theo quy định của pháp luật.

b) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố, quyết định thành lập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố và các nội dung hoạt động của thôn, tổ dân phố có hiệu quả theo quy định; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thực hiện việc kiện toàn đồng bộ các tổ chức trong hệ thống chính trị, đảm bảo đúng quy định.


c) Chỉ đạo các sở, ngành Thành phố phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính nhanh, kịp thời đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân nơi có thôn, tổ dân phố mới được sáp nhập, đặt tên, đổi tên.
d) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp căn cứ trên cơ sở phân cấp kinh tế - xã hội, phân cấp ngân sách và nguồn lực, quan tâm bố trí kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, các trang thiết bị nhà văn hóa, phòng sinh hoạt cộng đồng dân cư của các thôn, tổ dân phố mới được thành lập, đặt tên đảm bảo hoạt động có hiệu quả, sử dụng đúng mục đích.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia phối hợp tuyên truyền, phổ biến và giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khoá XVI, kỳ họp thứ 20 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2024./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Tuấn
	BIỂU SỐ 01

	Danh sách tổ dân phố mới được thành lập từ các khu vực dân cư mới hình thành thuộc quận Cầu Giấy

	
	
	
	
	
	

	(Kèm theo Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2024
 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội)

TT

Tên khu vực dân cư thành lập tổ dân phố mới

Tổ dân phố mới thành lập

Số hộ gia đình (tại thời điểm thành lập)
Ghi chú

Phường Dịch Vọng Hậu

1

Khu phức hợp Trung tâm thương mại, văn phòng, dịch vụ hội nghị và nhà ở để bán

Tổ dân phố 21

533

Tổng số tổ dân phố được thành lập mới: 01.



	BIỂU SỐ 02

	Danh sách tổ dân phố mới được thành lập từ các khu vực dân cư mới hình thành thuộc quận Long Biên

(Kèm theo Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2024
của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội)



	TT

Tên khu vực dân cư thành lập tổ dân phố mới

Tổ dân phố mới thành lập

Số hộ gia đình (tại thời điểm thành lập)
Ghi chú

I.

Phường Đức Giang

1

Cụm 2 tòa nhà A, B của chung cư Bình Minh Garden và khu nhà ở thấp tầng Bình Minh Garden
Tổ dân phố 23

519

Tổng số tổ dân phố được thành lập mới: 01.



BIỂU SỐ 03

Danh sách tổ dân phố mới được thành lập trên cơ sở chia tách các tổ dân phố hiện có thuộc quận Nam Từ Liêm

(Kèm theo Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2024
của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội)
	STT
	Tổ dân phố thực hiện chia tách
	Số hộ gia đình (tại thời điểm chia tách)
	Tổ dân phố mới thành lập
	Số hộ gia đình (tại thời điểm thành lập)
	Ghi chú

	I
	Phường Đại Mỗ

	1
	Tổ dân phố 2      Ngọc Trục
	1.504
	Tổ dân phố 2 

Ngọc Trục
	670
	

	
	
	
	Tổ dân phố 12
	834
	

	2
	Tổ dân phố Tháp
	2.589
	Tổ dân phố Tháp
	830
	

	
	
	
	Tổ dân phố 13
	1.759
	

	II
	Phường Mễ Trì

	1
	Tổ dân phố 3 

Mễ Trì Hạ
	2.015
	Tổ dân phố 3 

Mễ Trì Hạ
	589
	

	
	
	
	Tổ dân phố 19
	1.426
	

	2
	Tổ dân phố 5 

Mễ Trì Hạ
	1.040
	Tổ dân phố 5 

Mễ Trì Hạ
	460
	

	
	
	
	Tổ dân phố 20
	580
	


Tổng số tổ dân phố được thành lập mới: 08

BIỂU SỐ 04

Danh sách thôn mới được thành lập thuộc huyện Chương Mỹ

(Kèm theo Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2024
của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội)

1. Thôn được thành lập trên cơ sở chia tách các thôn phố hiện có

	STT
	Thôn thực hiện chia tách
	Số hộ gia đình (tại thời điểm chia tách)
	Thôn mới thành lập
	Số hộ gia đình (tại thời điểm thành lập)
	Ghi chú

	I
	Xã Trung Hòa

	1
	Thôn Trung Cao
	1.307
	Thôn Trung Cao 1
	775
	

	
	
	
	Thôn Trung Cao 2
	532
	


2. Thôn được thành lập mới trên có sở sáp nhập thôn hiện có

	TT
	Thôn thực hiện sáp nhập
	Phương án 

sáp nhập
	Tên thôn sau khi 

thực hiện sắp xếp

	
	Tên thôn
	Số hộ 

  gia đình
	
	Tên thôn mới
	Số hộ 

gia đình

	I
	Xã Hoàng Diệu
	
	
	

	1
	Thôn Làng Hạ
	240
	Sáp nhập thôn Làng Hạ và thôn Trại Hạ
	Cốc Hạ
	472

	2
	Thôn Trại Hạ
	232
	
	
	


Tổng số thôn được thành lập mới: 03.
BIỂU SỐ 05

Danh sách thôn mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập thôn hiện có 
thuộc huyện Phúc Thọ

(Kèm theo Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2024
của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội)


	TT
	Thôn 

thực hiện sáp nhập
	Phương án 

sáp nhập
	Tên thôn sau khi thực hiện sắp xếp

	
	Tên thôn
	Số hộ 

  gia đình
	
	Tên thôn mới
	Số hộ 

gia đình

	I
	Xã Sen Phương
	
	
	

	1
	Thôn 3
	187
	Sáp nhập thôn 3 và thôn 4
	Thôn 1
	407

	2
	Thôn 4
	220
	
	
	

	3
	Thôn 2
	220
	Sáp nhập thôn 2 và thôn 5
	Thôn 3
	464

	4
	Thôn 5
	244
	
	
	

	5
	Thôn 9
	196
	Sáp nhập thôn 9 và thôn 12
	Thôn 8
	390

	6
	Thôn 12
	194
	
	
	

	7
	Một phần thôn 10 

(xóm Phú Thịnh)
	93
	Sáp nhập một phần

thôn 10 (xóm Phú Thịnh)

vào thôn 8
	Thôn 9
	381

	8
	Thôn 8
	288
	
	
	

	9
	Một phần thôn 10 

(xóm Chùa)
	130
	Sáp nhập một phần

thôn 10 (xóm Chùa)

vào thôn 11
	Thôn 10
	376

	10
	Thôn 11
	246
	
	
	


Tổng số thôn được thành lập mới: 05.

BIỂU SỐ 6

Danh sách Thôn mới được thành lập trên cơ sở chia tách các thôn hiện có thuộc huyện Thanh Oai

(Kèm theo Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2024
của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội)

 

	STT
	Thôn thực hiện chia tách
	Số hộ gia đình (tại thời điểm chia tách)
	Thôn mới thành lập
	Số hộ gia đình (tại thời điểm thành lập)
	Ghi chú

	I
	Xã Cao Viên

	1
	Thôn Đàn Viên
	1.373
	Thôn Đàn Viên 1
	612
	

	
	
	
	Thôn Đàn Viên 2
	761
	


Tổng số Thôn được thành lập mới: 02.
BIỂU SỐ 07

Danh sách thôn được đổi tên thuộc huyện Phúc Thọ

(Kèm theo Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2024
của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội)


	TT
	Tên Thôn cũ
	Tên Thôn mới
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	
	Xã Sen Phương
	
	

	1
	Thôn 1
	Thôn 2
	

	2
	Thôn 6
	Thôn 4
	

	3
	Thôn 7
	Thôn 5
	

	4
	Thôn 13
	Thôn 6
	

	5
	Thôn 14
	Thôn 7
	


Tổng số Thôn được đổi tên: 05.

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

	ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số: 6376/QĐ-UBND
	Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2024


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính 

được thay thế trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng

quản lý nhà nước của Sở Xây dựng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục            hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 891/QĐ-BXD ngày 25/9/2024 của Bộ Xây dựng về việc Công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 291/TTr-SXD(VP) ngày 14/11/2024.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng.
 (Chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Chủ tịch UBND Thành phố giao:

- Đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện: giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp cơ quan liên quan xây dựng quy trình nội bộ trình Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt theo quy định. 

- Đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng quy trình nội bộ trình Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Các thủ tục hành chính số 01 Mục I tại Danh mục phụ lục kèm theo Quyết định số 6312/QĐ-UBND ngày 11/12/2023; số 18, 19, 20, 21, 24 tại Danh mục phụ lục kèm theo Quyết định số  4758/QĐ-UBND ngày 22/9/2023; số 01 Mục I Danh mục phụ lục kèm theo Quyết định số 1643/QĐ-UBND ngày 27/3/2024 của Chủ tịch UBND Thành phố hết hiệu lực thực hiện.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hà Minh Hải

Phụ lục 01
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI TRONG LĨNH VỰC NHÀ Ở

 THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6376/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2024
của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội)
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm 

thực hiện
	Cách thức 

thực hiện
	Căn cứ pháp lý

	   I. Thủ tục hành chính cấp tỉnh:

	1
	Thủ tục thông báo đủ điều kiện được huy động vốn thông qua việc góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết của tổ chức và cá nhân để phát triển nhà ở
	Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
	Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Xây dựng Hà Nội.
	Lựa chọn 1 trong các cách thức sau:

 - Nộp trực tiếp;

 - Nộp qua bưu điện;

 - Nộp trực tuyến.
	- Luật Nhà ở năm 2023;

- Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở;
- Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 25/9/2024 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	2
	Thủ tục chuyển đổi công năng nhà ở đối với nhà ở xây dựng trong dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh
	Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
	Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Xây dựng Hà Nội.
	Lựa chọn 1 trong các cách thức sau:

 - Nộp trực tiếp;

 - Nộp qua bưu điện;

 - Nộp trực tuyến.
	- Luật Nhà ở năm 2023;

- Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở;
- Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 25/9/2024 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.



	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm 

thực hiện
	Cách thức 

thực hiện
	Căn cứ pháp lý

	3
	Thủ tục thông báo đơn vị đủ điều kiện quản lý vận hành nhà chung cư đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Sở Xây dựng
	Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
	Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Xây dựng Hà Nội.
	Lựa chọn 1 trong các cách thức sau:

 - Nộp trực tiếp;

 - Nộp qua bưu điện;

 - Nộp trực tuyến.
	- Luật nhà ở năm 2023;

- Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở;
- Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 25/9/2024 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	4
	Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư không bằng nguồn vốn đầu tư công
	Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của chủ đầu tư dự án
	Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Xây dựng Hà Nội.
	Lựa chọn 1 trong các cách thức sau:

 - Nộp trực tiếp;

 - Nộp qua bưu điện;

 - Nộp trực tuyến.
	- Luật Nhà ở năm 2023;

- Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở;
- Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 25/9/2024 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	5
	Thủ tục điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư không bằng nguồn vốn đầu tư công
	Trong thời hạn 35 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Xây dựng Hà Nội.
	Lựa chọn 1 trong các cách thức sau:

 - Nộp trực tiếp;

 - Nộp qua bưu điện;

 - Nộp trực tuyến.
	- Luật Nhà ở năm 2023;

- Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở;

- Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 25/9/2024 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh 



	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm 

thực hiện
	Cách thức 

thực hiện
	Căn cứ pháp lý

	
	
	
	
	
	vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	6
	Thủ tục đề xuất cơ chế ưu đãi đầu tư theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 198 của Luật Nhà ở 2023
	Trong thời hạn 50 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Xây dựng Hà Nội.
	Lựa chọn 1 trong các cách thức sau:

 - Nộp trực tiếp;

 - Nộp qua bưu điện;

- Nộp trực tuyến.
	- Luật Nhà ở năm 2023;

- Nghị định số 98/2024/NĐ-CP ngày 25/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở;
- Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 25/9/2024 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	    II. Thủ tục hành chính cấp huyện

	7
	Thủ tục công nhận Ban quản trị
	Trong thời hạn 07 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của UBND cấp huyện
	Lựa chọn 1 trong các cách thức sau:

 - Nộp trực tiếp;

 - Nộp qua bưu điện;

 - Nộp trực tuyến.
	- Luật nhà ở năm 2023;

- Nghị định số 98/2024/NĐ-CP ngày 25/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở;

- Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 25/9/2024 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
- Thông tư số 05/2024/TT-BXD ngày 31/7/2024 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở.


Phụ lục 02
DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC NHÀ Ở THUỘC 
PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6376/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2024
của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội)
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm 

thực hiện
	Cách thức 

thực hiện
	Căn cứ pháp lý

	1
	Thủ tục gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài
	Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.


	Lựa chọn 1 trong các cách thức sau:

 - Nộp trực tiếp;

 - Nộp qua bưu điện;

 - Nộp trực tuyến.
	- Luật nhà ở năm 2023;

- Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở;
- Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 25/9/2024 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	2
	Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương
	Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Xây dựng Hà Nội.


	Lựa chọn 1 trong các cách thức sau:

 - Nộp trực tiếp;

 - Nộp qua bưu điện;

 - Nộp trực tuyến.
	- Luật nhà ở năm 2023;

- Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở;
- Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 25/9/2024 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.



	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm 

thực hiện
	Cách thức 

thực hiện
	Căn cứ pháp lý

	3
	Thủ tục cho thuê nhà ở cũ thuộc tài sản công đối với trường hợp chưa có hợp đồng thuê nhà ở
	Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại đơn vị quản lý vận hành nhà ở
	Lựa chọn 1 trong các cách thức sau:

 - Nộp trực tiếp;

 - Nộp qua bưu điện;

 - Nộp trực tuyến.
	- Luật nhà ở năm 2023;

- Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở;
- Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 25/9/2024 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	4
	Thủ tục cho thuê nhà ở cũ thuộc tài sản công đối với trường hợp nhận chuyển quyền thuê nhà ở
	10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại đơn vị quản lý vận hành nhà ở 
	Lựa chọn 1 trong các cách thức sau:

 - Nộp trực tiếp;

 - Nộp qua bưu điện;

 - Nộp trực tuyến.
	- Luật nhà ở năm 2023;

- Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở;
- Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 25/9/2024 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	5
	Thủ tục cho thuê nhà ở cũ thuộc tài sản công đối với trường hợp ký lại hợp đồng thuê
	10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại đơn vị quản lý vận hành nhà ở 
	Lựa chọn 1 trong các cách thức sau:

 - Nộp trực tiếp;

 - Nộp qua bưu điện;

 - Nộp trực tuyến.
	- Luật nhà ở năm 2023;

- Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở;
- Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 25/9/2024 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực 



	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm 

thực hiện
	Cách thức 

thực hiện
	Căn cứ pháp lý

	
	
	
	
	
	nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	6
	Thủ tục bán nhà ở cũ thuộc tài sản công
	15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của chủ đầu tư
	Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại đơn vị quản lý vận hành nhà ở
	Lựa chọn 1 trong các cách thức sau:

 - Nộp trực tiếp;

 - Nộp qua bưu điện;

 - Nộp trực tuyến.
	- Luật nhà ở năm 2023;

- Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở;
- Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 25/9/2024 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	7
	Thủ tục giải quyết bán phần diện tích nhà đất sử dụng chung của nhà ở cũ thuộc tài sản công
	Không quá 50 ngày, kể từ ngày đơn vị quản lý vận hành tiếp nhận hồ sơ hợp lệ 
	Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết tại đơn vị quản lý vận hành nhà ở 
	Lựa chọn 1 trong các cách thức sau:

 - Nộp trực tiếp;

 - Nộp qua bưu điện;

 - Nộp trực tuyến.
	- Luật nhà ở năm 2023;

- Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở;
- Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 25/9/2024 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.



	8
	Thủ tục thẩm định giá bán, giá thuê mua nhà ở xã hội/nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân
	30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng.
	Lựa chọn 1 trong các cách thức sau:

 - Nộp trực tiếp;

 - Nộp qua bưu điện;

 - Nộp trực tuyến.
	- Luật nhà ở năm 2023;

- Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở;
- Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 25/9/2024 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	9
	Thủ tục cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư xây dựng bằng vốn đầu tư công
	Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng.
	Lựa chọn 1 trong các cách thức sau:

 - Nộp trực tiếp;

 - Nộp qua bưu điện;

 - Nộp trực tuyến.
	- Luật Nhà ở năm 2023;

- Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở;
- Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 25/9/2024 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.


	ỦY BAN NHÂN DÂN
 THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Số: 6388/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2024


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực phát triển và quản lý chợ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05/6/2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;
Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ Văn bản số 5990/VPCP-KSTT ngày 22/8/2024 của Văn phòng Chính phủ về việc công bố, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính;

Căn cứ Kế hoạch số 281/KH-UBND ngày 28/10/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ Quyết định số 23/2024/QĐ-UBND ngày 07/3/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương thành phố Hà Nội;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 5514/TTr-SCT ngày 08/11/2024.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định 15 thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực phát triển và quản lý chợ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Quyết định số 3887/QĐ-UBND ngày 26/7/2024 của UBND Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực tài sản kết cấu hạ tầng chợ do nhà nước đầu tư, quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội hết hiệu lực thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Hà Minh Hải
Phụ lục

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ CHỢ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Kèm theo Quyết định số 6388/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2024

Của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

 PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Lĩnh vực
	Cơ quan 

thực hiện

	I. Thẩm quyền UBND Thành phố 

	01
	Ban hành Kế hoạch phát triển chợ.
	Phát triển và quản lý chợ
	UBND Thành phố và Sở Công Thương

	02
	Ban hành Nội quy chợ.
	Phát triển và quản lý chợ
	UBND Thành phố và Sở Công Thương

	03
	Quyết định giao tài sản kết cấu hạ tầng chợ.
	Phát triển và quản lý chợ
	UBND Thành phố và Sở Công Thương

	04
	Phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ 
	Phát triển và quản lý chợ
	UBND Thành phố và Sở Công Thương

	05
	Phê duyệt Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ.
	Phát triển và quản lý chợ
	UBND Thành phố và Sở Công Thương

	06
	Phê duyệt Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ (đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia).
	Phát triển và quản lý chợ
	UBND Thành phố và Sở Công Thương

	07
	Quyết định về việc thu hồi đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ.
	Phát triển và quản lý chợ
	UBND Thành phố và Sở Công Thương

	08
	Quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng chợ.
	Phát triển và quản lý chợ
	UBND Thành phố và Sở Công Thương

	09
	Quyết định việc thanh lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ.
	Phát triển và quản lý chợ
	UBND Thành phố và Sở Công Thương

	10
	Quyết định xử lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ.
	Phát triển và quản lý chợ
	UBND Thành phố và Sở Công Thương

	II. Thẩm quyền UBND cấp huyện

	01
	Quyết định giao tài sản kết cấu hạ tầng chợ.
	Phát triển và quản lý chợ
	UBND cấp huyện

	02
	Phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ.
	Phát triển và quản lý chợ
	UBND cấp huyện

	03
	Quyết định về việc thu hồi đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ.
	Phát triển và quản lý chợ
	UBND cấp huyện

	04
	Quyết định việc thanh lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ.
	Phát triển và quản lý chợ
	UBND cấp huyện

	05
	Quyết định xử lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ.
	Phát triển và quản lý chợ
	UBND cấp huyện


PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ


A. Thủ tục thuộc UBND Thành phố


1. Thủ tục ban hành Kế hoạch phát triển chợ


1.1 Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Các Sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã có văn bản đăng ký vào Kế hoạch phát triển chợ gửi về Sở Công Thương. 


- Bước 2: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tổng hợp xây dựng dự thảo Kế hoạch phát triển chợ trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt.

1.2.  Cách thức thực hiện: 

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Văn thư Sở Công Thương.

- Nộp qua dịch vụ bưu chính.


- Qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành của UBND Thành phố.

1.3. Địa điểm thực hiện

Sở Công Thương Hà Nội, địa chỉ: 331 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

1.4. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đăng ký vào Kế hoạch phát triển chợ.

1.5. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

1.6. Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ các văn bản đăng ký, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan dự thảo Kế hoạch phát triển chợ trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, ban hành.


- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình và dự thảo Kế hoạch phát triển chợ của Sở Công Thương, UBND ban hành Kế hoạch phát triển chợ hoặc có văn bản chỉ đạo.

1.7. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nội bộ:

UBND các quận, huyện, thị xã, các Sở, ngành và đơn vị có liên quan.

1.8. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Công Thương Hà Nội; UBND thành phố ban hành Kế hoạch.

1.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Kế hoạch phát triển chợ.

1.10. Lệ phí: Không.

1.11. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.

1.12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ (nếu có): Không.

1.13. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nội bộ:

Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.

2. Thủ tục ban hành Nội quy chợ mẫu


2.1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Đề nghị xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố theo đề nghị của Sở Công Thương.


Bước 2:  Ủy ban nhân dân Thành phố tiếp nhận kiểm tra việc đề nghị xây dựng Quyết định.


Bước 3: Soạn thảo Quyết định.


Bước 4: Lấy ý kiến về dự thảo Quyết định.


Bước 5: Thẩm định dự thảo Quyết định.


Bước 6: Hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định.


Bước 7: Tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, dự thảo tại Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố.


Bước 8: Trình tự xem xét, thông qua dự thảo Quyết định.


Bước 9: Gửi công báo Thành phố.


2.2.  Cách thức thực hiện: 

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Văn thư Sở Công Thương.

- Nộp qua dịch vụ bưu chính.


- Qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành của UBND Thành phố.

2.3. Địa điểm thực hiện

Sở Công Thương Hà Nội, địa chỉ: 331 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

2.4. Thành phần hồ sơ:

- Dự thảo Quyết định ban hành.

- Mẫu Nội quy chợ.

2.5. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2.6. Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc,  Sở Công Thương lấy ý kiến góp ý các đơn vị có liên quan.


- Không quá 15 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Công Thương gửi Sở Tư pháp trước ít nhất 25 ngày tính đến ngày UBND Thành phố họp xem xét thông qua.


- Chậm nhất 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự thảo, UBND Thành phố xem xét, quyết định.


- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành Quyết định, gửi công báo Thành phố để đăng tải thông tin.

2.7. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nội bộ:

UBND các quận, huyện, thị xã, các Sở, ngành và đơn vị có liên quan.

2.8. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Công Thương Hà Nội;  UBND Thành phố.

2.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định ban hành Nội quy chợ mẫu.

2.10. Lệ phí: Không.

2.11. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.

2.12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ (nếu có): Không.

2.13. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nội bộ:

Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.


3. Thủ tục quyết định giao tài sản kết cấu hạ tầng chợ.

3.1 Trình tự thực hiện: 


-  Bước 1: Chủ đầu tư dự án (đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ được đầu tư xây dựng mới), đơn vị chủ trì quản lý tài sản (đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định tại Điều 106 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công) có văn bản kèm theo hồ sơ về tài sản gửi về Sở Công Thương. 


- Bước 2: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định giao tài sản.

- Bước 3: Kể từ ngày có Quyết định giao tài sản kết cấu hạ tầng chợ của Ủy ban nhân dân Thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận tài sản.

3.2.  Cách thức thực hiện: 

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Văn thư Sở Công Thương.

- Nộp qua dịch vụ bưu chính.


- Qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành của UBND Thành phố.

3.3. Địa điểm thực hiện

Sở Công Thương Hà Nội, địa chỉ: 331 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

3.4. Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình của chủ đầu tư dự án/đơn vị chủ trì quản lý tài sản về việc giao tài sản cho đối tượng quản lý: 01 bản chính.

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng: 01 bản chính.

- Văn bản đề nghị được giao tài sản của đối tượng (trong trường hợp dự kiến giao tài sản cho doanh nghiệp nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp công lập): 01 bản chính.

- Danh mục tài sản đề nghị giao (tên tài sản, địa chỉ, loại hình công trình, năm xây dựng, năm đưa vào sử dụng, diện tích, số điểm kinh doanh tại chợ, giá trị tài sản, đánh giá tình trạng tài sản - nếu có): 01 bản chính.

- Biên bản nghiệm thu đưa tài sản vào sử dụng (đối với tài sản được đầu tư xây dựng mới): 01 bản chính.

- Quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân (đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định tại Điều 106 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công): 01 bản chính.

- Hồ sơ hoàn công (đối với công trình đầu tư xây dựng mới): 01 bản sao.

- Giấy tờ khác có liên quan (nếu có) theo quy định tại Điều 16 Nghị định 60/2024/NĐ-CP.

3.5. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

3.6. Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 60 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định giao tài sản.

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày có Quyết định giao tài sản kết cấu hạ tầng chợ của Ủy ban nhân dân Thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận tài sản.

3.7. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nội bộ:

- Chủ đầu tư dự án (đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ được đầu tư xây dựng mới);

- Đơn vị chủ trì quản lý tài sản (đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định tại Điều 106 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công).

3.8. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Công Thương Hà Nội; UBND thành phố ban hành Quyết định.

3.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định giao tài sản.

- Bàn giao, tiếp nhận tài sản (mẫu số 05 Phụ lục 1 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP).

3.10. Lệ phí: Không.

3.11. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.

3.12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ (nếu có): Không.

3.13. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nội bộ:

Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.

4. Thủ tục phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ.

4.1. Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Đơn vị được giao quản lý tài sản lập Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản theo mẫu số 04A Phụ lục I Nghị định 60/2024/NĐ-CP và có văn bản gửi Sở Công Thương về tài sản kết cấu hạ tầng chợ (trong trường hợp đối tượng được giao quản lý tài sản không phải là cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ). 

- Bước 2: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định Đề án, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt. 


4.2.  Cách thức thực hiện: 

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Văn thư Sở Công Thương.

- Nộp qua dịch vụ bưu chính.


- Qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành của UBND Thành phố.

4.3. Địa điểm thực hiện

Sở Công Thương Hà Nội, địa chỉ: 331 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.


4.4. Thành phần hồ sơ:


- Văn bản gửi Sở Công Thương (trong trường hợp đối tượng được giao quản lý tài sản không phải là cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ).

- Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản theo mẫu số 04A Phụ lục I Nghị định 60/2024/NĐ-CP.


4.5. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4.6. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản Đề nghị kèm theo Đề án, Sở Công Thương trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt.

4.7. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nội bộ:

- Cơ quan, đơn vị được giao tài sản kết cấu hạ tầng chợ.

4.8. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Công Thương Hà Nội; UBND thành phố ban hành Quyết định.

4.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ.


4.10. Lệ phí: Không.

4.11. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.

4.12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ (nếu có): Không.

4.13. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nội bộ:

Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.

5. Thủ tục phê duyệt Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ.


5.1. Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Đơn vị được giao quản lý tài sản lập Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản theo mẫu số 04B Phụ lục I Nghị định 60/2024/NĐ-CP và có văn bản gửi Sở Công Thương về tài sản kết cấu hạ tầng chợ (trong trường hợp đối tượng được giao quản lý tài sản không phải là cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ). 

- Bước 2: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định Đề án, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt. 


5.2.  Cách thức thực hiện: 

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Văn thư Sở Công Thương.

- Nộp qua dịch vụ bưu chính.


- Qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành của UBND Thành phố.

5.3. Địa điểm thực hiện

Sở Công Thương Hà Nội, địa chỉ: 331 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

5.4. Thành phần hồ sơ:


- Văn bản gửi Sở Công Thương (trong trường hợp đối tượng được giao quản lý tài sản không phải là cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ).

- Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản theo mẫu số 04B Phụ lục I Nghị định 60/2024/NĐ-CP.


5.5. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

5.6. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản Đề nghị kèm theo Đề án, Sở Công Thương trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt.

5.7. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nội bộ:

- Cơ quan, đơn vị được giao quản lý tài sản.

5.8. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Công Thương Hà Nội; UBND thành phố ban hành Quyết định.


5.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ.


5.10. Lệ phí: Không.

5.11. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.

5.12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ (nếu có): Không.

5.13. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nội bộ:

Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.


6. Thủ tục phê duyệt Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ (đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia).


6.1. Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Đơn vị được giao quản lý tài sản lập Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản theo mẫu số 04B Phụ lục I Nghị định 60/2024/NĐ-CP và có văn bản gửi Sở Công Thương về tài sản kết cấu hạ tầng chợ (trong trường hợp đối tượng được giao quản lý tài sản không phải là cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ). 

- Bước 2: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định Đề án, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt. 


- Bước 3: Ủy ban nhân dân Thành phố lấy ý kiến của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành có liên quan đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia. 


- Bước 4: Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận về chủ trương trước khi phê duyệt Đề án theo thẩm quyền.


6.2.  Cách thức thực hiện: 

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Văn thư Sở Công Thương.

- Nộp qua dịch vụ bưu chính.


- Qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành của UBND Thành phố.

6.3. Địa điểm thực hiện

Sở Công Thương Hà Nội, địa chỉ: 331 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

6.4. Thành phần hồ sơ:


- Văn bản gửi Sở Công Thương (trong trường hợp đối tượng được giao quản lý tài sản không phải là cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ).

- Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản theo mẫu số 04B Phụ lục I Nghị định 60/2024/NĐ-CP.


6.5. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

6.6. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị kèm theo Đề án, Sở Công Thương trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt.

6.7. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nội bộ:

- Cơ quan, đơn vị được giao quản lý tài sản.

6.8. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Công Thương Hà Nội; UBND thành phố ban hành Quyết định.


6.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ.


6.10. Lệ phí: Không.

6.11. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.

6.12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ (nếu có): Không.

6.13. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nội bộ:

Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.


7. Thủ tục Quyết định việc thu hồi đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ.


7.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tài sản lập hồ sơ đề nghị thu hồi tài sản gửi Sở Công Thương.

- Bước 2: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định thu hồi.

- Bước 3: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, ban hành Quyết định thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng chợ hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thu hồi tài sản không phù hợp.

7.2. Cách thức thực hiện: 


- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Văn thư Sở Công Thương.

- Nộp qua dịch vụ bưu chính.


- Qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành của UBND Thành phố.


7.3. Địa điểm thực hiện

Sở Công Thương Hà Nội, địa chỉ: 331 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

7.4. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị thu hồi tài sản (trong đó xác định cụ thể tài sản thu hồi thuộc trường hợp nào theo quy định tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 28 Nghị định số Nghị định số 60/2024/NĐ-CP): 01 bản chính.

- Danh mục tài sản đề nghị thu hồi (tên tài sản, địa chỉ, loại hình công trình, năm xây dựng, năm đưa vào sử dụng, diện tích, số điểm kinh doanh tại chợ, giá trị tài sản): 01 bản chính. 


- Hồ sơ có liên quan khác (nếu có) theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP.


7.5. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

7.6. Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định thu hồi.

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, ban hành Quyết định thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng chợ hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thu hồi tài sản không phù hợp.

7.7. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Đơn vị sự nghiệp công lập.

- Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

- Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ.

7.8. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Công Thương Hà Nội; UBND thành phố ban hành Quyết định.


7.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng chợ hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thu hồi tài sản không phù hợp.


7.10. Lệ phí: Không.

7.11. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.

7.12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ (nếu có): Không.

7.13. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nội bộ:

Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.


8. Thủ tục Quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng chợ.


8.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cơ quan, đơn vị có tài sản lập hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản gửi Sở Công Thương.

- Bước 2: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định điều chuyển tài sản.

- Bước 3: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, ban hành Quyết định điều chuyển tài sản không phù hợp hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị điều chuyển tài sản không phù hợp.

8.2. Cách thức thực hiện: 


- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Văn thư.

- Nộp qua dịch vụ bưu chính.


- Qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành của UBND Thành phố.


8.3. Địa điểm thực hiện

Sở Công Thương Hà Nội, địa chỉ: 331 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.



8.4. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị điều chuyển tài sản (trong đó xác định cụ thể tài sản điều chuyển thuộc trường hợp nào theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định 60/2024/NĐ-CP): 01 bản chính.


- Văn bản đề nghị tiếp nhận tài sản: 01 bản chính.

- Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển (tên tài sản, địa chỉ, loại hình công trình, năm xây dựng, năm đưa vào sử dụng, diện tích, số điểm kinh doanh tại chợ, giá trị tài sản): 01 bản chính. 


- Hồ sơ có liên quan khác (nếu có) theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP.


8.5. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

8.6. Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định thu hồi.

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, ban hành Quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng chợ hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thu hồi tài sản không phù hợp.

8.7. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan, đơn vị có tài sản.

8.8. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Công Thương Hà Nội, UBND Thành phố ban hành Quyết định.

8.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng chợ hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thu hồi tài sản không phù hợp.

8.10. Lệ phí: Không.

8.11. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.

8.12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ (nếu có): Không.

8.13. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nội bộ:

Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.


9. Thủ tục Quyết định thanh lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ.


9.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cơ quan, đơn vị có tài sản lập hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản gửi Sở Công Thương.

- Bước 2: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định thanh lý tài sản.

- Bước 3: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, ban hành Quyết định thanh lý tài sản không phù hợp hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị điều chuyển tài sản không phù hợp.

9.2. Cách thức thực hiện: 


- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Văn thư Sở Công Thương.

- Nộp qua dịch vụ bưu chính.


- Qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành của UBND Thành phố.


9.3. Địa điểm thực hiện

Sở Công Thương Hà Nội, địa chỉ: 331 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.



9.4. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị thanh lý tài sản (trong đó xác định cụ thể tài sản thanh lý thuộc trường hợp nào theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định 60/2024/NĐ-CP): 01 bản chính.

- Danh mục tài sản đề nghị thanh lý (tên tài sản, giá trị tài sản): 01 bản chính. 


- Hồ sơ có liên quan khác (nếu có) theo quy định tại Điều 30 Nghị định 60/2024/NĐ-CP.


9.5. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

9.6. Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định thanh lý tài sản.

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, ban hành Quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng chợ hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thu hồi tài sản không phù hợp.

9.7. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan, đơn vị có tài sản.

9.8. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Công Thương Hà Nội; UBND thành phố ban hành Quyết định.

9.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng chợ hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thu hồi tài sản không phù hợp.

9.10. Lệ phí: Không.

9.11. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.

9.12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ (nếu có): Không.

9.13. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nội bộ:
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10. Thủ tục Quyết định xử lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ.


10.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cơ quan, đơn vị có tài sản lập hồ sơ đề nghị xử lý tài sản gửi Sở Công Thương.

- Bước 2: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định xử lý tài sản.

- Bước 3: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, ban hành Quyết định xử lý tài sản hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị xử lý tài sản không phù hợp.

10.2. Cách thức thực hiện: 


- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Văn thư Sở Công Thương.

- Nộp qua dịch vụ bưu chính.


- Qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành của UBND Thành phố.


10.3. Địa điểm thực hiện

Sở Công Thương thành phố Hà Nội. Địa chỉ: 331 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

10.4. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị xử lý tài sản (trong đó xác định cụ thể tài sản xử lý thuộc trường hợp nào theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định 60/2024/NĐ-CP): 01 bản chính.

- Danh mục tài sản đề nghị thanh lý (tên tài sản, giá trị tài sản): 01 bản chính. 


- Hồ sơ có liên quan khác (nếu có) theo quy định tại Điều 31 Nghị định 60/2024/NĐ-CP.


10.5. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

10.6. Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định xử lý tài sản.

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, ban hành Quyết định xử lý tài sản hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị xử lý tài sản không phù hợp.

10.7. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan, đơn vị có tài sản.

10.8. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Công Thương Hà Nội; UBND thành phố ban hành Quyết định.

10.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định xử lý tài sản kết cấu hạ tầng chợ hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thu hồi tài sản không phù hợp.

10.10. Lệ phí: Không.

10.11. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.

10.12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ (nếu có): Không.

10.13. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nội bộ:
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B. Thủ tục thuộc UBND cấp huyện


1. Thủ tục quyết định giao tài sản kết cấu hạ tầng chợ.

1.1 Trình tự thực hiện: 


-  Bước 1: Chủ đầu tư dự án (đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ được đầu tư xây dựng mới), đơn vị chủ trì quản lý tài sản (đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định tại Điều 106 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công) có văn bản kèm theo hồ sơ về tài sản gửi về Ủy ban nhân dân cấp huyện. 


- Bước 2: Phòng chuyên môn chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định giao tài sản.

- Bước 3: Kể từ ngày có Quyết định giao tài sản kết cấu hạ tầng chợ của Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận tài sản.

1.2.  Cách thức thực hiện: 

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Văn thư cấp huyện.

- Nộp qua dịch vụ bưu chính.


- Qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành của UBND Thành phố.

1.3. Địa điểm thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp huyện.

1.4. Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình của chủ đầu tư dự án/đơn vị chủ trì quản lý tài sản về việc giao tài sản cho đối tượng quản lý: 01 bản chính.

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng: 01 bản chính.

- Văn bản đề nghị được giao tài sản của đối tượng: 01 bản chính.

- Danh mục tài sản đề nghị giao (tên tài sản, địa chỉ, loại hình công trình, năm xây dựng, năm đưa vào sử dụng, diện tích, số điểm kinh doanh tại chợ, giá trị tài sản, đánh giá tình trạng tài sản - nếu có): 01 bản chính.

- Biên bản nghiệm thu đưa tài sản vào sử dụng (đối với tài sản được đầu tư xây dựng mới): 01 bản chính.

- Quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân (đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định tại Điều 106 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công): 01 bản chính.

- Hồ sơ hoàn công (đối với công trình đầu tư xây dựng mới): 01 bản sao.

- Giấy tờ khác có liên quan (nếu có) theo quy dịnh tại Điều 16 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP.

1.5. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

1.6. Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 60 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Phòng chuyên môn chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định giao tài sản.

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày có Quyết định giao tài sản kết cấu hạ tầng chợ của Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận tài sản.

1.7. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nội bộ:

- Chủ đầu tư dự án (đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ được đầu tư xây dựng mới);

- Đơn vị chủ trì quản lý tài sản (đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định tại Điều 106 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công).

1.8. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.

1.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định giao tài sản.

- Bàn giao, tiếp nhận tài sản (mẫu 5 Phụ lục 1 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP)

1.10. Lệ phí: Không.

1.11. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.

1.12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ (nếu có): Không.

1.13. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nội bộ:

Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.

2. Thủ tục phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ.

2.1. Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Đơn vị được giao quản lý tài sản lập Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản theo mẫu số 04A Phụ lục I Nghị định 60/2024/NĐ-CP và có văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện về tài sản kết cấu hạ tầng chợ (trong trường hợp đối tượng được giao quản lý tài sản không phải là cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ). 

- Bước 2: Phòng chuyên môn chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định Đề án, trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét, phê duyệt. 


- Bước 3: Kể từ ngày có Quyết định phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ của Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan thực hiện.


2.2. Cách thức thực hiện: 

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Văn thư cấp huyện.

- Nộp qua dịch vụ bưu chính.


- Qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành của UBND Thành phố.

2.3. Địa điểm thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2.4. Thành phần hồ sơ:


- Văn bản gửi UBND cấp huyện (trong trường hợp đối tượng được giao quản lý tài sản không phải là cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ).

- Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản theo mẫu số 04A Phụ lục I Nghị định 60/2024/NĐ-CP.


2.5. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2.6. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản Đề nghị kèm theo Đề án, Sở Công Thương trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, phê duyệt.

2.7. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Cơ quan, đơn vị được giao tài sản kết cấu hạ tầng chợ.

2.8. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.

2.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ.

2.10. Lệ phí: Không.

2.11. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.

2.12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ (nếu có): Không.

2.13. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nội bộ:

Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.

3. Thủ tục Quyết định việc thu hồi đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ.


3.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tài sản lập hồ sơ đề nghị thu hồi tài sản gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Bước 2: Phòng chuyên môn chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định thu hồi.

- Bước 3: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ban hành Quyết định thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng chợ hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thu hồi tài sản không phù hợp.

3.2. Cách thức thực hiện: 


- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Văn thư cấp huyện.

- Nộp qua dịch vụ bưu chính.


- Qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành của UBND Thành phố.

3.3. Địa điểm thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3.4. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị thu hồi tài sản (trong đó xác định cụ thể tài sản thu hồi thuộc trường hợp nào theo quy định tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 28 Nghị định số Nghị định số 60/2024/NĐ-CP): 01 bản chính.

- Danh mục tài sản đề nghị thu hồi (tên tài sản, địa chỉ, loại hình công trình, năm xây dựng, năm đưa vào sử dụng, diện tích, số điểm kinh doanh tại chợ, giá trị tài sản): 01 bản chính. 


- Hồ sơ có liên quan khác (nếu có) theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP.


3.5. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

3.6. Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, Phòng chuyên môn chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền xem xét, quyết định thu hồi.

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ban hành Quyết định thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng chợ hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thu hồi tài sản không phù hợp.

3.7. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Đơn vị sự nghiệp công lập.

- Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

- Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ.

3.8. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.

3.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng chợ hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thu hồi tài sản không phù hợp.


3.10. Lệ phí: Không.

3.11. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.

3.12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ (nếu có): Không.

3.13. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nội bộ:

Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.

4. Thủ tục Quyết định thanh lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ.


4.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cơ quan, đơn vị có tài sản lập hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Bước 2: Phòng chuyên môn chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định thanh lý tài sản.

- Bước 3: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ban hành Quyết định thanh lý tài sản không phù hợp hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị điều chuyển tài sản không phù hợp.

4.2. Cách thức thực hiện: 


- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Văn thư cấp huyện.

- Nộp qua dịch vụ bưu chính.


- Qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành của UBND Thành phố.

4.3. Địa điểm thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp huyện.

4.4. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị thanh lý tài sản (trong đó xác định cụ thể tài sản thanh lý thuộc trường hợp nào theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định 60/2024/NĐ-CP): 01 bản chính.

- Danh mục tài sản đề nghị thanh lý (tên tài sản, giá trị tài sản): 01 bản chính. 


- Hồ sơ có liên quan khác (nếu có) theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP.


4.5. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

4.6. Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, Phòng chuyên môn chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định thanh lý tài sản.

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ban hành Quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng chợ hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thu hồi tài sản không phù hợp.

4.7. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan, đơn vị có tài sản.

4.8. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.

4.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng chợ hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thu hồi tài sản không phù hợp.

4.10. Lệ phí: Không.

4.11. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.

4.12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ (nếu có): Không.

4.13. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nội bộ:

Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ

5. Thủ tục Quyết định xử lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ.


5.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cơ quan, đơn vị có tài sản lập hồ sơ đề nghị xử lý tài sản gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Bước 2: Phòng chuyên môn chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định xử lý tài sản.

- Bước 3: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ban hành Quyết định xử lý tài sản hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị xử lý tài sản không phù hợp.

5.2. Cách thức thực hiện: 


- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Văn thư cấp huyện.

- Nộp qua dịch vụ bưu chính.


- Qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành của UBND Thành phố.

5.3. Địa điểm thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp huyện.

5.4. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị xử lý tài sản (trong đó xác định cụ thể tài sản xử lý thuộc trường hợp nào theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định 60/2024/NĐ-CP): 01 bản chính.

- Danh mục tài sản đề nghị thanh lý (tên tài sản, giá trị tài sản): 01 bản chính. 


- Hồ sơ có liên quan khác (nếu có) theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP.


5.5. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

5.6. Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, Phòng chuyên môn chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định xử lý tài sản.

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ban hành Quyết định xử lý tài sản hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị xử lý tài sản không phù hợp.

5.7. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan, đơn vị có tài sản.

5.8. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.

5.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định xử lý tài sản kết cấu hạ tầng chợ hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thu hồi tài sản không phù hợp.

5.10. Lệ phí: Không.

5.11. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.

5.12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ (nếu có): Không.

5.13. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nội bộ:

Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Số: 6407/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2024


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ được chuẩn hóa lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ Kế hoạch số 281/KH-UBND ngày 28/10/2022 của UBND Thành phố Hà Nội về việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 04/5/20224 về việc ban hành Kế hoạch rà soát, xây dựng phương án đơn giản hóa, ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính nội bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội năm 2024;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số                 1312/TTr-SGTVT ngày 06/12/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính nội bộ được chuẩn hóa trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.
(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Hà Minh Hải
PHỤ LỤC: 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ ĐƯỢC CHUẨN HÓA LĨNH VỰC
 GIAO THÔNG VẬN TẢI THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ
 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Kèm theo Quyết định số: 6407/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2024 
của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội)



PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện

	1
	Cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện giao thông
	Hạ tầng giao thông
	UBND quận, huyện, thị xã.

	2
	Gia hạn cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện giao thông
	Hạ tầng giao thông
	UBND quận, huyện, thị xã.


PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ

1. Cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện giao thông

1.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Bộ phận Văn thư thuộc UBND quận, huyện, thị xã tiếp nhận hồ sơ Cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện giao thông của tổ chức, cá nhân 

Bước 2: Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Văn phòng báo cáo Lãnh đạo UBND quận, huyện, thị xã chuyển Phòng chuyên môn thụ lý giải quyết.

Bước 3: Phòng chuyên môn:

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp lệ tham mưu, dự thảo văn bản hướng dẫn tổ chức, cá nhân trình Lãnh đạo UBND quận, huyện, thị xã.

- Nếu hồ sơ hợp lệ: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, tham mưu, dự thảo Giấy mời (gồm các lực lượng: Công an, giao thông, các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, UBND cấp xã liên quan) tổ chức kiểm tra thực địa và thống nhất nội dung làm việc bằng biên bản.

- Sau khi liên ngành kiểm tra hiện trường, nếu không đồng ý cấp phép: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, tham mưu, dự thảo thảo văn bản từ chối trình Lãnh đạo UBND quận, huyện, thị xã.

- Nếu liên ngành thống nhất cấp phép: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, tham mưu, dự thảo văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp phí, dự thảo Giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện giao thông trình Lãnh đạo UBND quận, huyện, thị xã.

- Sau khi ban hành văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp phí. Trong thời gian 01 ngày làm việc, thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện giao thông, đảm bảo xong trước ngày có hiệu lực của Giấy phép. 

- Sau khi có xác nhận tiền về tài khoản của Phòng chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã. Trong thời gian 01 ngày làm việc, thực hiện đối chiếu, trả biên lai, Giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện giao thông cho tổ chức, cá nhân, đảm bảo xong trước ngày có hiệu lực của Giấy phép.

1.2. Cách thức thực hiện

- Thực hiện hoàn toàn trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành Thành phố; tích hợp chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

- Nộp trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận Văn thư.

1.3. Địa điểm thực hiện: Tại Bộ phận Văn thư thuộc UBND quận, huyện, thị xã. 

1.4. Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị của tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp giấy phép tạm thời sử dụng lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện giao thông (có xác nhận của chính quyền địa phương).
- Sơ đồ vị trí xin cấp phép (thể hiện rõ vị trí, kích thước, trụ cứu hỏa, điểm chờ xe buýt, ….).

- Bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có chức năng ngành nghề trông giữ phương tiện giao thông).

- Văn bản chứng minh việc ứng dụng giải pháp công nghệ để tìm kiếm và thanh toán giá dịch vụ trông giữ xe nhằm hạn chế, tiến tới không sử dụng tiền mặt tại vị trí đề nghị cấp giấy phép tạm thời sử dụng lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện giao thông.
1.5. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
1.6. Thời hạn giải quyết:

Không quá 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

1.7. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Văn phòng, Phòng chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã.

1.8. Cơ quan/người có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính nội bộ: UBND quận, huyện, thị xã.

1.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện giao thông.

1.10. Phí. Lệ phí: Theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

1.11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện giao thông;

- Giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện giao thông.

1.12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: 

- Chỉ cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện giao thông cho tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ trông giữ xe có thu tiền (Theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội).

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nộp phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện giao thông tài khoản của Phòng chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã.
1.13. Căn cứ pháp lý:

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008.

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính Phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đư​ờng bộ, Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ về bổ sung Nghị định số 11/2010/NĐ-CP;

- Thông tư 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng  về hướng dẫn quản lý đường đô thị; Thông tư 16/2009/TT-BXD của Bộ Xây Dựng về việc sửa đổ, bổ sung hướng dẫn quản lý đường đô thị.
- Nghị Quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố;

- Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND Thành phố Hà Nội quy định về giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội.
- Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 3/5/2018 của UBND Thành phố Hà Nội Quy định về quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 49/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định phân cấp một số thẩm quyền quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về hạ tầng kỹ thuật, du lịch.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP

TẠM THỜI SỬ DỤNG LÒNG ĐƯỜNG, HÈ PHỐ  ĐỂ TRÔNG GIỮ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG
Kính gửi: UBND (quận, huyện, thị xã)……….………

Tên đơn vị (cá nhân): ..........................................................................................

Địa chỉ: ..............................................................................................................

………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………….  Email: ………………………………

Xin được cấp Giấy phép sử dụng tạm thời.................................................................... để trông giữ xe như sau:

Lòng đường (hè phố): Dài................m, Rộng...............m, Diện tích..............m2
Mục đích sử dụng:..............................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Thời gian sử dụng: Từ ngày............................. đến ngày....................................

Kèm theo hồ sơ gồm có: 

- Văn bản đề nghị của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp giấy phép tạm thời sử dụng lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện giao thông (có xác nhận của chính quyền địa phương).
- Sơ đồ vị trí xin cấp phép (vị trí, kích thước, trụ cứu hỏa, điểm chờ xe buýt, ….).

- Bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có chức năng ngành nghề trông giữ phương tiện giao thông).

- Văn bản chứng minh việc ứng dụng giải pháp công nghệ để tìm kiếm và thanh toán giá dịch vụ trông giữ xe nhằm hạn chế, tiến tới không sử dụng tiền mặt tại vị trí đề nghị cấp giấy phép tạm thời sử dụng lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện giao thông.
...........................................................................................................................

Tổ chức, cá nhân xin chấp hành qui định của Nhà nước, của UBND Thành phố về trật tự an toàn giao thông đường bộ, Nếu vi phạm xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.
	Xác nhận của chính quyền địa phương

(ký tên, đóng dấu)
	……….., ngày........tháng.........năm.........

Tổ chức, cá nhân làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)




	ỦY BAN NHÂN DÂN

……………………….

Số:           /GP-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày       tháng      năm 20     


GIẤY PHÉP TẠM THỜI 

 SỬ DỤNG ĐƯỜNG, HÈ PHỐ ĐỂ TRÔNG GIỮ 
PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

Căn cứ các Thông tư: số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008; số 16/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn quản lý đường đô thị;

Căn cứ Nghị Quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố;

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội: Số 44/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 về việc ban hành giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội; số 09/2018/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 về việc ban hành quy định về quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội; 49/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định phân cấp một số thẩm quyền quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về hạ tầng kỹ thuật, du lịch;
Xét đề nghị của ............................................................................................

UBND ………… cấp phép tạm thời sử dụng đường (phố) để trông giữ phương tiện giao thông cho:
- Đơn vị: .............................................................................................................
- Địa chỉ:  ............................................................................................................
- Được tạm thời sử dụng: ................................................... (có sơ đồ kèm theo). 

- Kích thước sử dụng: ........................................................................................
- Mục đích sử dụng: ............................................................................................

- Thời gian sử dụng: ..........................................................................................

Từ ngày: ................................................... đến ngày ...................................
Đơn vị được cấp Giấy phép tạm thời sử dụng đường (phố) để trông giữ phương tiện giao thông phải thực hiện các điều kiện sau:

1. Sử dụng đúng vị trí, kích thước theo nội dung đã ghi trong Giấy phép và sơ đồ kèm theo. Phải cách ngõ đi chung, cổng cửa cơ quan, lối lên xuống, điểm dừng xe buýt, trụ cứu hỏa,..., cách đầu nút giao thông, sơn kẻ ranh giới rõ ràng và nộp phí sử dụng theo quy định của thành phố Hà Nội. 

2. Phải đảm bảo trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và quy tắc vệ sinh Thành phố. Điểm đỗ xe tạm thời phải đảm bảo quy định về phòng chống cháy nổ và tuân thủ các quy định khác của pháp luật. Có bảng nội quy trông giữ phương tiện, thực hiện niêm yết giá và thu giá dịch vụ trông giữ phương tiện tại khu vực theo đúng quy định. Công khai số điện thoại đường dây nóng của đơn vị tại điểm trông giữ xe.

3. Giấy phép phải để tại nơi điểm trông giữ xe, trước khi sử dụng phải xuất trình UBND Phường sở tại. Không cho, mượn, chuyển nhượng Giấy phép dưới mọi hình thức và phải xuất trình ngay khi cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra. 

4. Hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung liên quan đến việc trông giữ tài sản của phương tiện được gửi. 

5. Nhân viên trông giữ phương tiện của đơn vị phải có trang phục riêng và đeo thẻ của đơn vị ghi rõ họ tên. Hướng dẫn phương tiện ra, vào khu vực trông giữ đảm bảo an toàn giao thông. Yêu cầu chủ phương tiện để, đặt phiếu gửi xe ô tô (đối với xe ô tô hợp đồng theo tháng), vé lượt tại vị trí dễ quan sát ở phía trong xe, phục vụ công tác kiểm tra của các cơ quan, lực lượng có thẩm quyền.

6. Nếu đơn vị vi phạm các quy định của điểm trông giữ phương tiện đến lần thứ 03, UBND (quận, huyện, thị xã) sẽ thu hồi Giấy phép theo quy định.

7. Phối hợp với các lực lượng chức năng để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông cục bộ tại khu vực điểm trông giữ xe. Trong quá trình khai thác sử dụng khi có yêu cầu của UBND Thành phố, UBND (quận, huyện, thị xã) về tổ chức giao thông, quản lý đô thị và các yêu cầu khác, đơn vị có trách nhiệm tự giải tỏa không điều kiện và bàn giao lại cho cơ quan quản lý. 

8. Trước khi Giấy phép hết hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, yêu cầu nộp hồ sơ gia hạn cấp phép tạm thời sử dụng lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện giao thông (nếu có) về UBND (quận, huyện, thị xã)./. 
	Nơi nhận:

- Đơn vị được cấp;

- ……..


- Lưu ……...
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

 CẤP PHÉP

(ký, đóng dấu)


2. Gia hạn cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện giao thông

2.1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Bộ phận Văn thư thuộc UBND quận, huyện, thị xã tiếp nhận hồ sơ Cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện giao thông của tổ chức, cá nhân 

Bước 2: Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Văn phòng báo cáo Lãnh đạo UBND quận, huyện, thị xã chuyển Phòng chuyên môn thụ lý giải quyết.

Bước 3: Phòng chuyên môn:

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp lệ tham mưu, dự thảo văn bản hướng dẫn tổ chức, cá nhân trình Lãnh đạo UBND quận, huyện, thị xã.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, tham mưu, dự thảo Giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện giao thông trình Lãnh đạo UBND quận, huyện, thị xã.

- Sau khi ban hành văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp phí. Trong thời gian 01 ngày làm việc, thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện giao thông, đảm bảo xong trước ngày có hiệu lực của Giấy phép. 

- Sau khi có xác nhận tiền về tài khoản Phòng chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã. Trong thời gian 01 ngày làm việc, thực hiện đối chiếu, trả biên lai, Giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện giao thông cho tổ chức, cá nhân, đảm bảo xong trước ngày có hiệu lực của Giấy phép.

2.2. Cách thức thực hiện

- Thực hiện hoàn toàn trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành Thành phố; tích hợp chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

- Nộp trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận Văn thư.

2.3. Địa điểm thực hiện: Tại Bộ phận Văn thư thuộc UBND quận, huyện, thị xã.

2.4. Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị của tổ chức, cá nhân có nhu cầu gia hạn cấp giấy phép tạm thời sử dụng lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện giao thông.
- Sơ đồ vị trí xin cấp phép (thể hiện rõ vị trí, kích thước, trụ cứu hỏa, điểm chờ xe buýt, ….).

- Bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu thay đổi).

- Bản sao Giấy phép (gia hạn) tạm thời sử dụng lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện giao thông.

- Văn bản chứng minh việc ứng dụng giải pháp công nghệ để tìm kiếm và thanh toán giá dịch vụ trông giữ xe nhằm hạn chế, tiến tới không sử dụng tiền mặt tại vị trí đề nghị cấp giấy phép tạm thời sử dụng lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện giao thông.

- Báo cáo kết quả thực hiện ứng dụng giải pháp công nghệ để tìm kiếm và thanh toán giá dịch vụ trông giữ xe nhằm hạn chế, tiến tới không sử dụng tiền mặt tại vị trí đề nghị cấp giấy phép tạm thời sử dụng lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện giao thông.
2.5. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2.6. Thời hạn giải quyết:

Không quá 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

2.7. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Văn phòng,  Phòng chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã.

2.8. Cơ quan/người có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính nội bộ: UBND quận, huyện, thị xã.

2.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện giao thông.

2.10. Phí. Lệ phí (nếu có): Theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

2.11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị gia hạn cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện giao thông;

- Giấy phép (gia hạn) sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện giao thông.
2.12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: 

- Chỉ cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện giao thông cho tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ trông giữ xe có thu tiền (Theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội).

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nộp phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện giao thông vào tài khoản của Phòng chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã.

- Yêu cầu tổ chức, cá nhân: Trước khi Giấy phép hết hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, nộp hồ sơ gia hạn cấp phép tạm thời sử dụng lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện giao thông (nếu có) về UBND quận, huyện, thị xã. 

- Nếu tổ chức, cá nhân chậm nộp hồ sơ gia hạn cấp phép tạm thời sử dụng lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện giao thông. UBND quận, huyện, thị xã sẽ tạm dừng gia hạn cấp phép tạm thời sử dụng lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện giao thông trong thời gian 01 (một) tháng đối với chậm nộp hồ sơ lần đầu, 02 (hai) tháng đối với chậm nộp hồ sơ lần 2 và thu hồi vị trí cấp phép đối với chậm nộp hồ sơ quá 2 lần. Sau thời gian tạm dừng gia hạn, yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ theo quy định đối với Cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện giao thông. 
2.13. Căn cứ pháp lý:

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;
- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính Phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đư​ờng bộ, Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ về bổ sung Nghị định số 11/2010/NĐ-CP;

- Thông tư 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng  về hướng dẫn quản lý đường đô thị; Thông tư 16/2009/TT-BXD của Bộ Xây Dựng về việc sửa đổ, bổ sung hướng dẫn quản lý đường đô thị;
- Nghị Quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố;

- Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND Thành phố Hà Nội quy định về giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội;
- Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 3/5/2018 của UBND Thành phố Hà Nội Quy định về quản lý, khai thácvà bảo trì hệ thống đường đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội;
- Quyết định số 49/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định phân cấp một số thẩm quyền quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về hạ tầng kỹ thuật, du lịch.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN CẤP PHÉP

TẠM THỜI SỬ DỤNG LÒNG ĐƯỜNG, HÈ PHỐ ĐỂ TRÔNG GIỮ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG
Kính gửi: UBND (quận, huyện, thị xã) …………………….
Tên đơn vị (cá nhân): .........................................................................................

Địa chỉ: ..............................................................................................................

……………………………………………..…………………………………

Số điện thoại: ………………………….  Email: …………………………

Xin gia hạn Giấy phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố số ……… ngày …… tháng ….. năm …..  để trông giữ xe như sau:

Lòng đường (hè phố) …….: Dài...........m, Rộng............m, Diện tích...........m2
Mục đích sử dụng: Trông giữ xe …………… (ô tô, xe máy, xe đạp)

Thời gian sử dụng: Từ ngày............................. đến ngày....................................

Kèm theo hồ sơ gồm có: 

- Văn bản đề nghị của tổ chức, cá nhân có nhu cầu gia hạn cấp giấy phép tạm thời sử dụng lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện giao thông.
- Sơ đồ vị trí xin cấp phép (thể hiện rõ vị trí, kích thước, trụ cứu hỏa, điểm chờ xe buýt, ….).

- Bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu thay đổi).

- Bản sao Giấy phép (gia hạn) tạm thời sử dụng lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện giao thông.

- Văn bản chứng minh việc ứng dụng giải pháp công nghệ để tìm kiếm và thanh toán giá dịch vụ trông giữ xe nhằm hạn chế, tiến tới không sử dụng tiền mặt tại vị trí đề nghị cấp giấy phép tạm thời sử dụng lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện giao thông.

- Báo cáo kết quả thực hiện ứng dụng giải pháp công nghệ để tìm kiếm và thanh toán giá dịch vụ trông giữ xe nhằm hạn chế, tiến tới không sử dụng tiền mặt tại vị trí đề nghị cấp giấy phép tạm thời sử dụng lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện giao thông.
(Tên tổ chức, cá nhân) xin chấp hành quy định của Nhà nước, của UBND Thành phố về trật tự an toàn giao thông đường bộ, Nếu vi phạm xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

	
	……….., ngày........tháng.........năm.........

Tổ chức, cá nhân làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)


	ỦY BAN NHÂN DÂN

……………………..

Số:           /GP-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………., ngày       tháng      năm 20     


GIẤY PHÉP TẠM THỜI (gia hạn) 

 SỬ DỤNG ĐƯỜNG, HÈ PHỐ ĐỂ TRÔNG GIỮ 
PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

Căn cứ các Thông tư: số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008; số 16/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn quản lý đường đô thị;

Căn cứ Nghị Quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố;

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội: số 44/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 về việc ban hành giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội; số 09/2018/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 về việc ban hành quy định về quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội; 49/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định phân cấp một số thẩm quyền quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về hạ tầng kỹ thuật, du lịch;
Xét đề nghị của ............................................................................................
UBND ……………. cấp phép tạm thời sử dụng đường (phố) để trông giữ phương tiện giao thông cho:
- Đơn vị: .............................................................................................................
- Địa chỉ:  ............................................................................................................
- Được tạm thời sử dụng: ................................................... (có sơ đồ kèm theo). 

- Kích thước sử dụng: ........................................................................................
- Mục đích sử dụng: ............................................................................................

- Thời gian sử dụng: ..........................................................................................

Từ ngày: ................................................... đến ngày ........................................
Đơn vị được cấp Giấy phép tạm thời sử dụng đường (phố) để trông giữ phương tiện giao thông phải thực hiện các điều kiện sau:

1. Sử dụng đúng vị trí, kích thước theo nội dung đã ghi trong Giấy phép và sơ đồ kèm theo. Phải cách ngõ đi chung, cổng cửa cơ quan, lối lên xuống, điểm dừng xe buýt, trụ cứu hỏa,..., cách đầu nút giao thông, sơn kẻ ranh giới rõ ràng và nộp phí sử dụng theo quy định của thành phố Hà Nội. 

2. Phải đảm bảo trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và quy tắc vệ sinh Thành phố. Điểm đỗ xe tạm thời phải đảm bảo quy định về phòng chống cháy nổ và tuân thủ các quy định khác của pháp luật. Có bảng nội quy trông giữ phương tiện, thực hiện niêm yết giá và thu giá dịch vụ trông giữ phương tiện tại khu vực theo đúng quy định. Công khai số điện thoại đường dây nóng của đơn vị tại điểm trông giữ xe.

3. Giấy phép phải để tại nơi điểm trông giữ xe, trước khi sử dụng phải xuất trình UBND Phường sở tại. Không cho, mượn, chuyển nhượng Giấy phép dưới mọi hình thức và phải xuất trình ngay khi cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra. 

4. Hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung liên quan đến việc trông giữ tài sản của phương tiện được gửi. 

5. Nhân viên trông giữ phương tiện của đơn vị phải có trang phục riêng và đeo thẻ của đơn vị ghi rõ họ tên. Hướng dẫn phương tiện ra, vào khu vực trông giữ đảm bảo an toàn giao thông. Yêu cầu chủ phương tiện để, đặt phiếu gửi xe ô tô (đối với xe ô tô hợp đồng theo tháng), vé lượt tại vị trí dễ quan sát ở phía trong xe, phục vụ công tác kiểm tra của các cơ quan, lực lượng có thẩm quyền.

6. Nếu đơn vị vi phạm các quy định của điểm trông giữ phương tiện đến lần thứ 03, UBND quận, huyện, thị xã sẽ thu hồi Giấy phép theo quy định.

7. Phối hợp với các lực lượng chức năng để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông cục bộ tại khu vực điểm trông giữ xe. Trong quá trình khai thác sử dụng khi có yêu cầu của UBND Thành phố, UBND (quận, huyện, thị xã) về tổ chức giao thông, quản lý đô thị và các yêu cầu khác, đơn vị có trách nhiệm tự giải tỏa không điều kiện và bàn giao lại cho cơ quan quản lý. 

8. Trước khi Giấy phép hết hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, nộp hồ sơ gia hạn cấp phép tạm thời sử dụng lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện giao thông (nếu có) về UBND quận, huyện, thị xã./.   
	Nơi nhận:

- Đơn vị được cấp;

- ……..


- Lưu ……...
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

 CẤP PHÉP

(ký, đóng dấu)
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